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L i m  
Laudato si’ – Hãy chúc t ng Chúa! 

Laudato si’ – Hãy chúc t ng Chúa! 

p ca c a bi t bao Thánh Ca cùng Thánh V nh. 

Laudato si’ – Hãy chúc t ng Chúa! 

g i lên cho ta Bài Ca T o V t c a thánh Phanxicô Assisi. 

Laudato si’ – Hãy chúc t ng Chúa! 

nh c ta nh  p m  
c c Thánh Cha Phanxicô v  v  ng. 

Laudato si’ – Hãy chúc t ng Chúa! 

kêu m i chúng ta cùng h p t u  
trong bài ca b t t n c a v  tr    
v i tâm tình yêu m n và c m t . 

Laudato si’ – Hãy chúc t ng Chúa! 

 
òn 
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L i tri ân 
Ban biên t p xin chân thành tri ân quý nh c s ã 

cho phép chúng con n nh ng tâm tình c a quý v  
 ca khen chúc t ng Chúa, cách riêng websit

Vi n Âm Nh ã cho s  d ng d  li  hoàn thành 
tuy n t p thánh ca này. 

Xin chân thành tri ân cha giáo Rôcô Nguy n Duy, 
T ý y Ban Thánh Nh c tr c thu
ã xem l i và cho phép s  d ng nh ng tác ph m này. 

Nh ng bài hát trong tuy n t p thánh ca này chúng 
con ã i chi u v i nh ng n ph m c a y Ban Thánh 
Nh c tr c thu và nh ng n ph m c a m t 
s  tác gi  ã xu t b n. 

Vì kho tàng thánh nh c Vi t Nam d i dào phong 
phú nên nhi u bài hát trong tuy n t  i 
chi c, chúng con t u (*) trong ph n 
m c l c c a quy n sách h u ý khi s  d ng. 

Ban biên t p 
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Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi : 
“Ta cùng trẩy lên đền thánh CHÚA !” 

Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi,  
cửa nội thành, ta đã dừng chân.

(Tv 122, 1-2)
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Giê-ru-sa-lem khác nào đô thị  
được xây nên một khối vẹn toàn.  
Từng chi tộc, chi tộc của CHÚA, 

trẩy hội lên đền ở nơi đây.
(Tv 122, 3-4)
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Hãy nguyện chúc Giê-ru-sa-lem được thái bình,  
rằng : “Chúc thân hữu của thành luôn thịnh đạt,

tường trong luỹ ngoài hằng yên ổn,  
lâu đài dinh thự mãi an ninh.”

Nghĩ tới anh em cùng là bạn hữu,  
tôi nói rằng : “Chúc thành đô an lạc.”

Nghĩ tới đền thánh CHÚA, Thiên Chúa chúng ta thờ,  
tôi ước mong thành được hạnh phúc, hỡi thành đô.

(Tv 122, 6-9)
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Hãy đến đây ta reo hò mừng CHÚA, 
tung hô Người là Núi Đá độ trì ta,

vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ, 
cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

(Tv 95, 1-2)
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Bởi ĐỨC CHÚA là Chúa Trời cao cả, 
là Đại Vương trổi vượt chư thần,

nắm trong tay bao vực sâu lòng đất, 
giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao.

Đại dương Chúa đã tạo thành là của Chúa, 
lục địa do tay Người nhào nắn cũng thuộc về Người.

(Tv 95, 3-5)
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Lạy CHÚA, con kêu lên cùng Chúa, 
 xin Ngài mau đến phù trợ con. 
 Xin lắng nghe lời con, khi con kêu lên Ngài.

(Tv 141,1)
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Người công chính cứ việc đánh con 
và lấy tình thương mà sửa dạy, 

nhưng dầu thơm kẻ dữ con quyết chẳng cho xức trên đầu ; 
 khi chúng làm điều ác, con vẫn luôn cầu nguyện.

(Tv 141,5)
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Lạy CHÚA là Chúa Tể, con ngước mắt nhìn Ngài, 
bên Ngài con ẩn náu, đừng để con thiệt mạng.

Xin giữ con khỏi sa lưới chúng giăng, 
khỏi rơi vào cạm bẫy quân làm điều ác, 

cho bọn ác nhân mắc bẫy chính chúng gài, 
còn con đây thì được thoát khỏi.

(Tv 141,8-10)
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Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật, 
nhưng đã mở tai con ; 

lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi,
con liền thưa : “Này con xin đến ! 

(Tv 66,15)
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Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân, 
chẳng bước vào đường quân tội lỗi, 

không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng, 
nhưng vui thú với lề luật CHÚA, 
nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày. 

(Tv 1,1-2)
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Hát lên mừng CHÚA một bài ca mới,
vì Người đã thực hiện bao kỳ công.

Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh,
nhờ cánh tay chí thánh của Người.

(Tv 98, 1)
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Sức hùng cường hiển hách của dân chính là Ngài,
hồng ân Ngài làm nổi bật uy thế chúng con.

Đấng bảo vệ chúng con là người của ĐỨC CHÚA,
vua chúng con thuộc quyền Đức Thánh của Ít-ra-en.

(Tv 89, 18-19)
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Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc,
xin toả ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con

(Tv 67, 2)
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CHÚA là sức mạnh, là khiên mộc chở che tôi,
lòng tôi đặt tin tưởng nơi Người.

Tôi đã được Người thương trợ giúp,
nên lòng tôi vui mừng hoan hỷ,  
cất cao tiếng hát tạ ơn Người.

(Tv 28, 7)
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Lạy Thiên Chúa, con dạo khúc hạc cầm
tạ ơn Ngài thành tín.

Gảy cung tỳ bà, con ngâm vịnh
kính dâng Ngài, lạy Đức Thánh của Ít-ra-en. 

(Tv 71, 22)
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Lạy Thiên Chúa là đèn trời soi xét, 
khi con kêu, nguyện Chúa đáp lời. 

Lúc ngặt nghèo, Chúa đã mở lối thoát cho con, 
xin thương xót nghe lời con cầu khẩn.

(Tv 4,2)
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Dầu họ có vấp cũng không ngã gục,
bởi vì đã có CHÚA cầm tay.

(Tv 37, 24)
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Phàm nhân hỡi, cho đến bao giờ 
lòng vẫn còn chai đá 

ưa thích chuyện hư không, chạy theo điều giả dối ?
Hãy biết rằng : CHÚA biệt đãi người hiếu trung với Chúa ; 

khi tôi kêu, CHÚA đã nghe lời.
(Tv 4,3-4)
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Hãy run sợ, và đừng phạm tội nữa, 
trên giường nằm, suy nghĩ và lặng thinh.

Hãy tiến dâng lễ tế như luật truyền, và tin tưởng vào CHÚA.
Biết bao kẻ nói rằng : “Ai sẽ cho ta thấy hạnh phúc ?”, 
lạy CHÚA, xin toả ánh tôn nhan Ngài trên chúng con.

Chúa ban xuống lòng con nhiều hoan lạc 
hơn khi thiên hạ được mùa lúa rượu đầy dư.

(Tv 4, 5-8)
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CHÚA là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 
Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. 

Người đưa tôi tới dòng nước trong lành
và bổ sức cho tôi. 

Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính 
vì danh dự của Người.

(Tv 23, 1-3)
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CHÚA là sức mạnh, là khiên mộc chở che tôi,
lòng tôi đặt tin tưởng nơi Người.

Tôi đã được Người thương trợ giúp,
nên lòng tôi vui mừng hoan hỷ, cất cao tiếng hát tạ ơn Người.

(Tv 28, 7)
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Triều đại Ngài: thiên niên vĩnh cửu,
vương quyền Ngài vạn đại trường tồn.

Chúa thành tín trong mọi lời Chúa phán,
đầy yêu thương trong mọi việc Người làm.

(Tv 145, 13)
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Đức công chính của Ngài,
con chẳng giữ riêng lòng mình biết;

nhưng con đã nói lên đức trung tín và ơn cứu độ của Ngài,
chẳng giấu giếm chi cùng đại hội

rằng Ngài thành tín và yêu thương.
(Tv 40, 11)
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Còn những người trú ẩn bên Chúa,
ước chi họ đều được hỷ hoan
và reo vui mãi tới muôn đời.

Chúa bảo vệ những người mến yêu Danh Thánh,
nhờ Ngài, họ phấn khởi mừng vui.

(Tv 5, 12)
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Công lý của Ngài như đỉnh núi Thái Sơn, 
quyết định của Ngài tựa vực sâu thăm thẳm. 
Lạy CHÚA, Ngài tế độ con người và súc vật.

(Tv 36, 7)
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Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước, 
cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh, 

cành lá chẳng khi nào tàn tạ. 
 Người như thế làm chi cũng sẽ thành. 

Nên ngày xử án, bọn ác nhân làm sao đứng vững, 
quân tội lỗi đâu được hợp đoàn với chính nhân ! 

Vì CHÚA hằng che chở nẻo đường người công chính, 
còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong.

(Tv 1, 3.5-6)
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Phàm ai kính sợ CHÚA, 
Người chỉ cho thấy đường phải chọn.

(Tv 25, 12)
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Lạy CHÚA, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, 
lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con.

Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài 
và bảo ban dạy dỗ, 

vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con. 
Sớm hôm con những cậy trông Ngài, bởi vì Ngài nhân ái.

(Tv 25, 4-5)
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Hết mọi người hiếu trung với Chúa, 
hãy yêu mến CHÚA đi ! 

CHÚA giữ gìn những ai thành tín 
nhưng thẳng tay trừng trị người ăn ở kiêu căng. 

(Tv 28, 7)
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Lạy Thiên Chúa, tình thương Ngài quý trọng biết bao ! 
Phàm nhân tìm bóng Ngài trú ẩn.
Họ được no say yến tiệc nhà Ngài, 

nơi suối hoan lạc, Ngài cho uống thoả thuê.
Ngài quả là nguồn sống, 

nhờ ánh sáng của Ngài, chúng con được nhìn thấy ánh sáng.
(Tv 36, 8-10)
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Từ thuở sơ sinh, con nương tựa vào Ngài,
Ngài đã kéo con ra khỏi lòng mẹ,
con ca tụng Ngài chẳng khi ngơi.

(Tv 71, 6)
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Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,
còn ta là dân Người lãnh đạo,

là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.
Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa!

(Tv 95, 7)
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Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính 
vì danh dự của Người.

Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u 
con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. 

Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. Chúa 
dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. 

Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm, 
ly rượu con đầy tràn chan chứa.

(Tv 23, 3-5)
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Phần Ngài, muôn lạy Chúa,
Ngài là Thiên Chúa nhân hậu từ bi,

Ngài chậm giận, lại giàu tình thương và lòng thành tín
(Tv 86, 15)
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Lạy CHÚA, con dâng lời ca tụng, 
thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.
Môi con hằng nhẩm đi nhắc lại, 

các quyết định miệng Ngài phán ra.
Tuân theo thánh ý Ngài, con vui sướng 

hơn là được tiền rừng bạc bể.
(Tv 119, 12-14)
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Hãy nghiệm xem CHÚA tốt lành biết mấy : 
hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người !

(Tv 34, 9)
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CHÚA là sức mạnh, là khiên mộc chở che tôi,
lòng tôi đặt tin tưởng nơi Người.

Tôi đã được Người thương trợ giúp,
nên lòng tôi vui mừng hoan hỷ, cất cao tiếng hát tạ ơn Người. 

CHÚA là sức mạnh cho dân Chúa, là thành trì cứu độ
 cho đấng Người đã xức dầu tấn phong.

Lạy Chúa, xin cứu độ dân Ngài,
trên gia nghiệp này, giáng muôn phúc cả,

dẫn dắt nâng niu đến muôn đời.
(Tv 28, 7-9)
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Hãy tung hô CHÚA, hỡi toàn thể địa cầu,
phụng thờ CHÚA với niềm hoan hỷ, 

vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo.
Hãy nhìn nhận CHÚA là Thượng Đế, 

chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người, 
ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.

Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn, 
tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi, 

tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người.
Bởi vì CHÚA nhân hậu, 

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, 
qua bao thế hệ, vẫn một niềm thành tín.

(Tv 100)
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 Người công chính, hãy reo hò mừng CHÚA, 
kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen. 
Tạ ơn CHÚA, gieo vạn tiếng đàn cầm, 

kính mừng Người, gảy muôn cung đàn sắt.
Nào dâng Chúa một khúc tân ca, 

rập tiếng hoan hô, nhã nhạc vang lừng.
(Tv 33, 2)
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Thánh ý Chúa, trọn bề tuân giữ, 
hồn mến yêu hâm mộ chẳng rời.
Đường con Chúa rõ mười mươi, 

huấn lệnh, thánh ý, con thời vâng theo.
(Tv 119, 167-168)
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Thánh ý Ngài là gia nghiệp con mãi mãi,
vì đó là hoan lạc của lòng con.

(Tv 119, 111)
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Ban ngày CHÚA gửi tình thương xuống,
con ngâm nga bài thánh nhạc thâu đêm

thành kinh nguyện dâng Chúa Trời nguồn sống.
(Tv 42, 9)
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Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,
ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa.

Linh hồn con đã khát khao Ngài,
tấm thân này mòn mỏi đợi trông,

như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.
(Tv 63, 2)

Tuyển tập Thánh ca LAUDATO SI' - ĐCV. Thánh Giuse Sài Gòn



CA
 N

G
U

YỆ
N

274
Tuyển tập Thánh ca LAUDATO SI' - ĐCV. Thánh Giuse Sài Gòn



CA
 N

G
U

YỆN

275
Tuyển tập Thánh ca LAUDATO SI' - ĐCV. Thánh Giuse Sài Gòn



CA
 N

G
U

YỆ
N

276
Tuyển tập Thánh ca LAUDATO SI' - ĐCV. Thánh Giuse Sài Gòn



CA
 N

G
U

YỆN

277

Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng, 
biển gầm vang cùng muôn hải vật,

ruộng đồng cùng hoa trái, nào hoan hỷ. 
Hỡi cây cối rừng xanh,

hãy reo mừng trước tôn nhan CHÚA, 
vì Người ngự đến, Người ngự đến xét xử trần gian. 

Người xét xử địa cầu theo đường công chính, 
xét xử muôn dân theo chân lý của Người.

(Tv 96, 11-13)
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Chúc tụng CHÚA đi, muôn vật Chúa tạo thành,
thuộc quyền Người thống trị khắp nơi nơi.

Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi!
(Tv 103, 22)
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CHÚA là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, 
tôi còn sợ người nào ? 

CHÚA là thành luỹ bảo vệ đời tôi, 
tôi khiếp gì ai nữa ? 

Khi ác nhân xông vào, định nuốt sống thân tôi, 
ai ngờ chính đối phương, chính những thù địch ấy, 

lại lảo đảo té nhào.
Dù cả một đạo quân vây đánh, lòng tôi chẳng sợ gì. 
Dù có phải lâm vào chiến trận, tôi vẫn cứ cậy tin.

Một điều tôi kiếm tôi xin, 
là luôn được ở trong đền CHÚA tôi 

mọi ngày trong suốt cuộc đời, 
để chiêm ngưỡng CHÚA tuyệt vời cao sang, 

ngắm xem thánh điện huy hoàng.
(Tv 119, 40)
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Tuổi xuân trót dại bao lầm lỗi, xin Ngài đừng nhớ đến,
nhưng xin lấy tình thương mà nhớ đến con cùng.

CHÚA là Đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân,
dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính,

dạy cho biết đường lối của Người
(Tv 25, 7-9)
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Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, 
trong con, hồn lặng lẽ an vui.

(Tv 131, 2)
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 Con yêu mến Ngài, lạy CHÚA là sức mạnh của con ;
lạy CHÚA là núi đá, là thành luỹ, là Đấng giải thoát con;

lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn,
là khiên mộc, là Đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ.

(Tv 18, 2-3)
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Chúc tụng CHÚA là núi đá cho tôi nương ẩn, 
là Đấng dạy tôi nên người thiện chiến, 

luyện thành tay võ nghệ cao cường.
Chúa là đồng minh, là đồn luỹ che chở, 

là thành trì bảo vệ, là Đấng giải thoát tôi.
Chúa là khiên mộc cho tôi ẩn núp, 

 Người bắt chư dân quy phục quyền tôi.
Lạy CHÚA, con người có là chi, mà Chúa cần biết đến ?  

Phàm nhân đáng là gì, mà Chúa phải lưu tâm ?
(Tv 144, 1-3)
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Lạy CHÚA là núi đá cho con trú ẩn,
là Đấng cứu chuộc con, cúi xin Ngài vui nhận

bấy nhiêu lời miệng lưỡi thân thưa,
và bao tiếng lòng con thầm thĩ

mong được thấu đến Ngài.
(Tv 19, 15)
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 Lạy CHÚA, vì yêu thương,
Ngài đã đặt con trên núi an toàn.

Nhưng khi Ngài vừa ẩn mặt đi,
con liền thấy bàng hoàng sợ hãi.

(Tv 30, 8)
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Còn hạnh phúc của con là ở kề bên Chúa,
chốn ẩn thân đặt ở Chúa Trời.

Mọi việc Ngài làm, con xin kể lại
nơi cửa vào thành thánh Xi-on.

(Tv 73, 28)
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Lạy Thiên Chúa là sức mạnh của con,
con ngước mắt nhìn Ngài,

bởi Ngài là thành luỹ bảo vệ con.
(Tv 59, 10)
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Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi, 
toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh ! 

Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi, 
chớ khá quên mọi ân huệ của Người.

Chúc tụng CHÚA đi, muôn vật Chúa tạo thành,
thuộc quyền Người thống trị khắp nơi nơi.

Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi!
(Tv 103, 1-2.22)
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Con có lên trời, Chúa đang ngự đó,
nằm dưới âm ty, vẫn gặp thấy Ngài.

(Tv 139, 8)
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Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất, 
tình Chúa thương kẻ thờ Người cũng trổi cao.

Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, 
tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta.
Như người cha chạnh lòng thương con cái, 

CHÚA cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn.
(Tv 103, 11-13)
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CHÚA để mắt trông nom người kính sợ Chúa, 
kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương,

hầu cứu họ khỏi tay thần chết 
và nuôi sống trong buổi cơ hàn.

(Tv 33, 18-19)
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Từ thuở sơ sinh, con nương tựa vào Ngài, 
Ngài đã kéo con ra khỏi lòng mẹ, 
con ca tụng Ngài chẳng khi ngơi.

Con đã gây thắc mắc cho bao người, 
nhưng Chúa là nơi vững chắc cho con vào trú ẩn.

Miệng chứa chan lời tán tụng Chúa, 
suốt ngày con chẳng ngớt tôn vinh.

(Tv 71, 6-8)
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Con ẩn náu bên Ngài, lạy CHÚA, 
xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ. 

Bởi vì Ngài công chính, xin giải thoát con,
ghé tai nghe và mau mau cứu chữa. 

Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, 
như thành trì để cứu độ con.

Núi đá và thành luỹ bảo vệ con, chính là Chúa. 
Vì danh dự Ngài, xin dẫn đường chỉ lối cho con. 

Lưới kẻ thù giăng, xin gỡ con ra khỏi, 
vì nơi con trú ẩn, chính là Ngài.

Trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con, 
Ngài đã cứu chuộc con, lạy CHÚA TRỜI thành tín.

(Tv 31, 2-6)
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Thăm trái đất, Ngài tuôn mưa móc, 
cho ngập tràn phú túc giàu sang, 

suối trời trữ nước mênh mang, 
dọn đất sẵn sàng đón lúa trổ bông.
Tưới từng luống, san từng mô đất, 
khiến dầm mưa cho hạt nẩy mầm,

bốn mùa Chúa đổ hồng ân, 
Ngài gieo mầu mỡ ngập tràn lối đi.

Vùng hoang địa xanh rì ngọn cỏ,  
cảnh núi đồi hớn hở tươi xinh,

chiên cừu phủ trắng đồng xanh, 
lúa vàng dưới lũng rung rinh dạt dào, 

câu hò tiếng hát trổi cao.
(Tv 65, 10-14)
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CHÚA để mắt trông nom người kính sợ Chúa, 
kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương,

hầu cứu họ khỏi tay thần chết 
và nuôi sống trong buổi cơ hàn.

Tâm hồn chúng tôi đợi trông CHÚA, 
bởi Người luôn che chở phù trì.

Vâng, có Người, chúng tôi mừng rỡ, 
vì hằng tin tưởng ở Thánh Danh.

Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy CHÚA, 
như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

(Tv 33, 18-22)
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 Lạy CHÚA là núi đá cho con trú ẩn,
là Đấng cứu chuộc con, cúi xin Ngài vui nhận

bấy nhiêu lời miệng lưỡi thân thưa,
và bao tiếng lòng con thầm thĩ

mong được thấu đến Ngài.
(Tv 19, 15)
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Còn hạnh phúc của con là ở kề bên Chúa, 
chốn ẩn thân đặt ở Chúa Trời. 

Mọi việc Ngài làm, con xin kể lại 
nơi cửa vào thành thánh Xi-on.

(Tv 73, 28)
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Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, 
không trung loan báo việc tay Người làm.

Ngày qua mách bảo cho ngày tới, 
đêm này kể lại với đêm kia.

(Tv 19, 2-3)
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Lạy CHÚA, tình thương Ngài cao ngất trời xanh,
lòng thành tín vượt ngàn mây biếc.

(Tv 36, 6)
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Hết mọi người hiếu trung với Chúa,
Ha-lê-lui-a. 

Hãy tạ ơn CHÚA, cầu khẩn danh Người, 
vĩ nghiệp của Người, loan báo giữa muôn dân.

(Tv 105, 1)
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Hát lên mừng CHÚA, chúc tụng Thánh Danh ! 
Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ, kể cho

muôn dân biết Người thật là vinh hiển, 
cho mọi nước hay những kỳ công của Người.

(Tv 96, 2-3)
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Giữa lòng đại hội, con sẽ tạ ơn Chúa,
trước mặt quần chúng, con sẽ tán dương Ngài.

 (Tv 35, 18)
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Ha-lê-lui-a.
Hãy tạ ơn CHÚA, cầu khẩn danh Người,

vĩ nghiệp của Người, loan báo giữa muôn dân.
(Tv 105, 1)
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Lạy CHÚA là núi đá cho con trú ẩn, 
là Đấng cứu chuộc con, cúi xin Ngài vui nhận 
bấy nhiêu lời miệng lưỡi thân thưa, 
và bao tiếng lòng con thầm thĩ 
mong được thấu đến Ngài.
    (Tv 19,15)
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Lạy Chúa Tể càn khôn, xin trở lại, 
tự cõi trời, xin ngó xuống mà xem, 
xin Ngài thăm nom vườn nho cũ,

bảo vệ cây tay hữu Chúa đã trồng, 
và chồi non được Ngài ban sức mạnh.

(Tv 80, 15-16)
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Lạy CHÚA là Chúa Tể càn khôn, 
xin phục hồi chúng con, 

xin toả ánh tôn nhan rạng ngời 
để chúng con được ơn cứu độ.

(Tv 80, 20)

Tuyển tập Thánh ca LAUDATO SI' - ĐCV. Thánh Giuse Sài Gòn



M
ÙA

 V
Ọ

N
G

412
Tuyển tập Thánh ca LAUDATO SI' - ĐCV. Thánh Giuse Sài Gòn



M
ÙA

 VỌ
N

G

413
Tuyển tập Thánh ca LAUDATO SI' - ĐCV. Thánh Giuse Sài Gòn



M
ÙA

 V
Ọ

N
G

414
Tuyển tập Thánh ca LAUDATO SI' - ĐCV. Thánh Giuse Sài Gòn



M
ÙA

 VỌ
N

G

415
Tuyển tập Thánh ca LAUDATO SI' - ĐCV. Thánh Giuse Sài Gòn



M
ÙA

 V
Ọ

N
G

416
Tuyển tập Thánh ca LAUDATO SI' - ĐCV. Thánh Giuse Sài Gòn



M
ÙA

 VỌ
N

G

417
Tuyển tập Thánh ca LAUDATO SI' - ĐCV. Thánh Giuse Sài Gòn



M
ÙA

 V
Ọ

N
G

418
Tuyển tập Thánh ca LAUDATO SI' - ĐCV. Thánh Giuse Sài Gòn



M
ÙA

 VỌ
N

G

419
Tuyển tập Thánh ca LAUDATO SI' - ĐCV. Thánh Giuse Sài Gòn



M
ÙA

 V
Ọ

N
G

420
Tuyển tập Thánh ca LAUDATO SI' - ĐCV. Thánh Giuse Sài Gòn



M
ÙA

 VỌ
N

G

421
Tuyển tập Thánh ca LAUDATO SI' - ĐCV. Thánh Giuse Sài Gòn



M
ÙA

 V
Ọ

N
G

422
Tuyển tập Thánh ca LAUDATO SI' - ĐCV. Thánh Giuse Sài Gòn



M
ÙA

 VỌ
N

G

423
Tuyển tập Thánh ca LAUDATO SI' - ĐCV. Thánh Giuse Sài Gòn



M
ÙA

 V
Ọ

N
G

424
Tuyển tập Thánh ca LAUDATO SI' - ĐCV. Thánh Giuse Sài Gòn



M
ÙA

 VỌ
N

G

425
Tuyển tập Thánh ca LAUDATO SI' - ĐCV. Thánh Giuse Sài Gòn



M
ÙA

 V
Ọ

N
G

426
Tuyển tập Thánh ca LAUDATO SI' - ĐCV. Thánh Giuse Sài Gòn



M
ÙA

 VỌ
N

G

427
Tuyển tập Thánh ca LAUDATO SI' - ĐCV. Thánh Giuse Sài Gòn



M
ÙA

 V
Ọ

N
G

428
Tuyển tập Thánh ca LAUDATO SI' - ĐCV. Thánh Giuse Sài Gòn



M
ÙA

 VỌ
N

G

429
Tuyển tập Thánh ca LAUDATO SI' - ĐCV. Thánh Giuse Sài Gòn



M
ÙA

 V
Ọ

N
G

430
Tuyển tập Thánh ca LAUDATO SI' - ĐCV. Thánh Giuse Sài Gòn



M
ÙA

 VỌ
N

G

431

Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con, 
vì thân này bơ vơ khổ cực.

Lòng đau như thắt, xin làm cho thanh thoả, 
và giải thoát con khỏi bước ngặt nghèo.

(Tv 32,11)
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Hết mọi người hiếu trung với Chúa, 
hãy yêu mến CHÚA đi ! 

CHÚA giữ gìn những ai thành tín 
nhưng thẳng tay trừng trị người ăn ở kiêu căng. 

(Tv 31, 24)
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Hỡi những người công chính, 
hãy vui lên trong CHÚA, hãy nhảy mừng. 

Mọi tâm hồn ngay thẳng, nào cất tiếng hò reo.
(Tv 32,11)
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Người làm bá chủ từ biển này qua biển nọ, 
từ Sông Cả đến tận cùng cõi đất.

Dân vùng sa mạc khúm núm quy hàng, 
tất cả đối phương nhục nhằn cắn cỏ.

Từ Tác-sít và hải đảo xa xăm, 
hàng vương giả sẽ về triều cống. 

Cả những vua Ả-rập, Xơ-va, 
cũng đều tới tiến dâng lễ vật.

Mọi quân vương phủ phục trước bệ rồng, 
muôn dân nước thảy đều phụng sự.

(Tv 72, 8-11)
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Chúc tụng ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa Ít-ra-en, 
chỉ có Ngài làm nên những công trình kỳ diệu.

Muôn muôn đời xin chúc tụng danh Chúa hiển vinh, 
ước gì vinh quang Chúa chiếu toả khắp hoàn cầu ! 

A-men. A-men.
(Tv 72, 18-19)

Tuyển tập Thánh ca LAUDATO SI' - ĐCV. Thánh Giuse Sài Gòn



450

G
IÁ

N
G

 S
IN

H

Tuyển tập Thánh ca LAUDATO SI' - ĐCV. Thánh Giuse Sài Gòn



451

G
IÁ

N
G

 SIN
H

Tân Vương vạn vạn tuế ! 
Thiên hạ sẽ đem vàng Ả-rập tiến dâng lên, 

và cầu xin cho Người luôn mãi, 
ngày lại ngày chúc phúc cho Người.

Mong cho xứ sở đầy dư gạo thóc, 
đỉnh non cao sóng lúa rì rào, 

trổ bông vàng đẹp tựa núi Li-băng, 
thâu lượm được nhiều như cỏ dại.

(Tv 72, 15-16)
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Nguyện chúc Người tuổi thọ sánh vầng ô, 
như bóng nguyệt đến muôn đời muôn kiếp !

Mong Người xuống tựa mưa sa nội cỏ, 
ơn vũ lộ thấm nhuần cả đất đai.

Triều đại Người, đua nở hoa công lý 
và thái bình thịnh trị tới ngày nao tuế nguyệt chẳng còn.

(Tv 72, 5-7)

Tuyển tập Thánh ca LAUDATO SI' - ĐCV. Thánh Giuse Sài Gòn



456

G
IÁ

N
G

 S
IN

H

Tuyển tập Thánh ca LAUDATO SI' - ĐCV. Thánh Giuse Sài Gòn



457

G
IÁ

N
G

 SIN
H

Tuyển tập Thánh ca LAUDATO SI' - ĐCV. Thánh Giuse Sài Gòn



458

G
IÁ

N
G

 S
IN

H

Tuyển tập Thánh ca LAUDATO SI' - ĐCV. Thánh Giuse Sài Gòn



459

G
IÁ

N
G

 SIN
H

Tuyển tập Thánh ca LAUDATO SI' - ĐCV. Thánh Giuse Sài Gòn



460

G
IÁ

N
G

 S
IN

H

Tuyển tập Thánh ca LAUDATO SI' - ĐCV. Thánh Giuse Sài Gòn



461

G
IÁ

N
G

 SIN
H

Tâu Thượng Đế, xin ban quyền bính Ngài cho vị Tân Vương, 
trao công lý Ngài vào tay Thái Tử,

để Tân Vương xét xử dân Ngài theo công lý, 
và bênh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn.

(Tv 72, 1-2)
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Núi đem lại cảnh hoà bình trăm họ, 
đồi rước về nền công lý vạn dân.

(Tv 72,3)
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Danh thơm Người sẽ trường tồn vạn kỷ, 
nức tiếng gần xa dưới ánh mặt trời. 

Ước gì mọi sắc tộc trần gian, nhờ Người được chúc lành, 
và muôn dân thiên hạ ngợi khen Người có phúc.

(Tv 72, 17)
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CHÚA thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng, 
khả tôn khả uý hơn chư thần,

vì chư thần các nước thảy đều hư ảo, 
còn ĐỨC CHÚA, Người sáng tạo trời cao.
Trước thiên nhan, toàn uy phong rực rỡ, 

trong thánh điện, đầy dũng lực huy hoàng.

Hãy dâng CHÚA, hỡi các dân các nước, 
dâng CHÚA quyền lực và vinh quang,

hãy dâng CHÚA vinh quang xứng danh Người. 
Hãy bưng lễ vật, bước vào tiền đình Chúa,
và thờ lạy CHÚA uy nghiêm thánh thiện, 

toàn thể địa cầu, hãy run sợ trước Thánh Nhan.
(Tv 96, 4-9)
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Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng, 
biển gầm vang cùng muôn hải vật,

ruộng đồng cùng hoa trái, nào hoan hỷ. 
Hỡi cây cối rừng xanh,

hãy reo mừng trước tôn nhan CHÚA, 
vì Người ngự đến, Người ngự đến xét xử trần gian.

Người xét xử địa cầu theo đường công chính, 
xét xử muôn dân theo chân lý của Người.

(Tv 107,21)
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Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, 
mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.

Xin rửa con sạch hết lỗi lầm 
tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.

(Tv 51,3-4)
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Vâng, con biết tội mình đã phạm, 
lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm.

(Tv 51,5)
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Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, 
dám làm điều dữ trái mắt Ngài. 

Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án, 
liêm chính khi xét xử.

Ngài thấy cho : lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, 
đã mang tội khi mẹ mới hoài thai.

Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật, 
dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan.

(Tv 51,6-8)
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Xin dùng cành hương thảo 
rảy nước thanh tẩy con, con sẽ được tinh tuyền ; 

xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết.
(Tv 51,9)
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Xin cho con được nghe  
tiếng reo mừng hoan hỷ, 

để xương cốt bị Ngài nghiền nát được nhảy múa tưng bừng.
Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi 

và xoá bỏ hết mọi lỗi lầm.
(Tv 51,10-11)
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Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, 
đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ.

Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh, 
đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài.

Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, 
và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con ;

(Tv 51,12-14)
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đường lối Ngài, con sẽ dạy cho người tội lỗi, 
ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài.

Lạy Thiên Chúa con thờ là Thiên Chúa cứu độ, 
xin tha chết cho con, con sẽ tung hô Ngài công chính.

(Tv 51,15-16)
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Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con, 
cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

(Tv 51,17)
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Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, 
con có thượng tiến lễ toàn thiêu, 

Ngài cũng không chấp nhận.
Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, 

một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.

Xin rộng lòng tuôn đổ hồng phúc xuống Xi-on, 
thành luỹ Giê-ru-sa-lem, xin Ngài xây dựng lại.

Bấy giờ Ngài vui nhận tế phẩm luật truyền, 
lễ vật toàn thiêu, lễ vật hiến tế. 

 Bấy giờ thiên hạ giết bò tơ dâng trên bàn thờ Chúa.
(Tv 51,18-21)
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Lạy CHÚA, con nâng tâm hồn lên cùng CHÚA. 
Lạy Thiên Chúa của con, con tin tưởng nơi Ngài, 

xin Ngài đừng để con tủi nhục, 
đừng để quân thù đắc chí nhạo cười con.

(Tv 25,1-2)
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Chẳng ai trông cậy Chúa, 
mà lại phải nhục nhằn tủi hổ, 

chỉ người nào tự dưng phản phúc 
mới nhục nhằn tủi hổ mà thôi.

Lạy CHÚA, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, 
lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con.

Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài 
và bảo ban dạy dỗ, 

vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con. 
Sớm hôm con những cậy trông Ngài, bởi vì Ngài nhân ái.

(Tv 25,3-5)
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Lạy CHÚA, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu 
Ngài đã từng biểu lộ từ muôn thuở muôn đời.

Tuổi xuân trót dại bao lầm lỗi, xin Ngài đừng nhớ đến, 
nhưng xin lấy tình thương mà nhớ đến con cùng.

CHÚA là Đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân,
dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính, 

dạy cho biết đường lối của Người.
(Tv 25,6-9)
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Tất cả đường lối CHÚA đều là yêu thương và thành tín 
đối với những kẻ nào giữ giao ước và lề luật Chúa.

Lạy CHÚA, tội con thật nặng nề, 
vì danh Ngài, xin lượng thứ cho con.

(Tv 25,10-11)
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Phàm ai kính sợ CHÚA, 
Người chỉ cho thấy đường phải chọn.

Họ sẽ được an vui hạnh phúc một đời, 
và con cháu thừa hưởng đất tổ tiên.

CHÚA xử thân tình với những ai kính sợ Chúa 
và cho họ biết giao ước của Người.

Mắt tôi nhìn CHÚA không biết mỏi 
vì chính Người sẽ gỡ chân tôi khỏi dò lưới.

Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con, 
vì thân này bơ vơ khổ cực.

(Tv 25, 12-16)
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Lòng đau như thắt, xin làm cho thanh thoả, 
và giải thoát con khỏi bước ngặt nghèo.

Xin Chúa thấy cho cảnh lầm than khổ cực 
và tha thứ hết mọi tội con.

Xin Chúa thấy cho : thù địch con đông vô kể, 
chúng ghét thân này, ghét cay ghét đắng.

Xin bảo toàn sinh mạng và giải thoát con, 
đừng để con tủi nhục, bởi vì con ẩn náu bên Ngài.

(Tv 25,17-20)
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Ước gì lòng trong sạch và ngay thẳng 
che chở giữ gìn con, vì con trông cậy Chúa.

Lạy Thiên Chúa, xin Ngài cứu Ít-ra-en 
thoát mọi nỗi truân chuyên ngặt nghèo.

(Tv 25,21-22)
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Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ, 
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Ít-ra-en hãy nói lên rằng : 
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

(Tv 118, 1-2)
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Nhà A-ha-ron hãy nói lên rằng : 
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Ai kính sợ CHÚA hãy nói lên rằng : 
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

(Tv 118, 3-4)
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Giữa cảnh gian truân, tôi đã kêu cầu CHÚA, 
CHÚA đáp lời và giải thoát tôi.

Có CHÚA ở cùng tôi, tôi chẳng sợ gì, 
hỏi người đời làm chi tôi được ?

(Tv 118, 5-6)
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Có CHÚA ở cùng tôi mà bênh đỡ, 
tôi dám nghênh lũ địch thù tôi.
Ẩn thân bên cạnh CHÚA TRỜI, 
thì hơn tin cậy ở người trần gian.

Cậy vào thần thế vua quan, 
chẳng bằng ẩn náu ở bên CHÚA TRỜI

(Tv 118, 7-9)

Tuyển tập Thánh ca LAUDATO SI' - ĐCV. Thánh Giuse Sài Gòn



PH
Ụ

C 
SI

N
H

620
Tuyển tập Thánh ca LAUDATO SI' - ĐCV. Thánh Giuse Sài Gòn



PH
Ụ

C SIN
H

621

Chư dân xúm lại bủa vây tôi, 
nhờ danh CHÚA, tôi đã trừ diệt chúng.

Chúng bủa vây tôi, trùng điệp tư bề, 
nhờ danh CHÚA, tôi đã trừ diệt chúng.

(Tv 118, 10-11)
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Chúng bủa vây tôi như thể bầy ong, 
chúng như lửa bụi gai cháy bừng bừng, 
nhờ danh CHÚA, tôi đã trừ diệt chúng.

(Tv 118, 12)
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Chúng xô đẩy tôi, xô cho ngã, 
nhưng CHÚA đã phù trợ thân này.

CHÚA là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi, 
chính Người cứu độ tôi.

Kìa nghe tiếng reo mừng chiến thắng 
trong doanh trại chính nhân :

“Tay hữu CHÚA đã ra oai thần lực, tay hữu CHÚA giơ cao, 
tay hữu CHÚA đã ra oai thần lực.”

(Tv 118, 13-16)
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Tôi không phải chết, nhưng tôi sẽ sống, 
để loan báo những công việc CHÚA làm.
Sửa phạt tôi, vâng CHÚA sửa phạt tôi, 

nhưng không nỡ để tôi phải chết.
(Tv 118, 17-18)
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Xin mở cửa công chính cho tôi 
để tôi vào tạ ơn ĐỨC CHÚA.

Đây là cửa dẫn vào nơi CHÚA ngự, 
chỉ những người công chính mới được qua.

Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài 
vì đã đáp lời con và thương cứu độ.

(Tv 118, 19-21)
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Hát lên mừng CHÚA một bài ca mới, 
vì Người đã thực hiện bao kỳ công. 

Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, 
nhờ cánh tay chí thánh của Người.

(Tv 98, 1)
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Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, 
mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.

(Tv 51, 3)
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CHÚA là Đấng nhân từ chính trực, 
Thiên Chúa chúng ta một dạ xót thương,

(Tv 116, 5)
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hồn con, con vẫn trước sau giữ cho thinh lặng, 
giữ sao thanh bình. 

Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, 
trong con, hồn lặng lẽ an vui.

(Tv 131, 2)
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Ân tình CHÚA thiên thu vạn đại, 
dành cho kẻ nào hết dạ kính tôn. 

(Tv 103, 17)
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Tung hô CHÚA, hỡi toàn thể địa cầu, 
mừng vui lên, reo hò đàn hát.

Đàn lên mừng CHÚA khúc hạc cầm dìu dặt, 
nương khúc hạc cầm réo rắt giọng ca.

Kèn thổi vang xen tiếng tù và, 
tung hô mừng CHÚA, vị Quân Vương !

(Tv 98, 4-6)
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Lòng trào dâng những lời cẩm tú, 
miệng ngâm thơ mừng chúc thánh quân, 

lưỡi tôi ví tựa tay người phóng bút.
Giữa thế nhân, ngài vô song tuyệt mỹ, 

nét duyên tươi thắm nở môi ngài, 
nên ngài được Thiên Chúa ban phúc lành mãi mãi. 

(Tv 45, 2-3)

Tuyển tập Thánh ca LAUDATO SI' - ĐCV. Thánh Giuse Sài Gòn



Đ
Ứ

C 
M

Ẹ

738
Tuyển tập Thánh ca LAUDATO SI' - ĐCV. Thánh Giuse Sài Gòn



Đ
Ứ

C M
Ẹ

739
Tuyển tập Thánh ca LAUDATO SI' - ĐCV. Thánh Giuse Sài Gòn



Đ
Ứ

C 
M

Ẹ

740
Tuyển tập Thánh ca LAUDATO SI' - ĐCV. Thánh Giuse Sài Gòn



Đ
Ứ

C M
Ẹ

741
Tuyển tập Thánh ca LAUDATO SI' - ĐCV. Thánh Giuse Sài Gòn



Đ
Ứ

C 
M

Ẹ

742
Tuyển tập Thánh ca LAUDATO SI' - ĐCV. Thánh Giuse Sài Gòn



Đ
Ứ

C M
Ẹ

743

Bảo kiếm hãy đeo lưng, này kiện tướng,
lẫm liệt oai hùng, hãy phóng ngựa tiến lên 

bênh sự thật, lòng nhân và công lý. 
Tay hữu ngài rắc gieo kinh hãi,

tên nhọn vừa buông, dân gục ngã dưới chân ngài, 
địch thủ vương triều bị bắn trúng tim.

(Tv 45, 4-6)
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Ngôi báu Thiên Chúa tặng ban cho ngài 
sẽ trường tồn vạn kỷ, 

vương trượng ngài, vương trượng công minh ;
ngài ưa điều chính trực, ghét điều gian ác. 

Chính vì vậy, Thiên Chúa là Thiên Chúa của ngài 
đã tôn phong ngài vượt trổi các đồng liêu 

mà xức cho dầu thơm hoan lạc.
(Tv 45, 7-8)
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Quế trầm mộc dược, hương toả long bào, 
nhã nhạc điện ngà khiến ngài vui thoả.
Hàng cung nữ, có những vì công chúa, 

bên hữu ngài, hoàng hậu sánh vai, 
trang điểm vàng Ô-phia lộng lẫy.

(Tv 45, 9-10)
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Tôn nương hỡi, xin hãy nghe nào, 
đưa mắt nhìn và hãy lắng tai, 

quên dân tộc, quên đi nhà thân phụ.
Sắc nước hương trời, Quân Vương sủng ái, 
hãy vào phục lạy : “Người là Chúa của bà.”

Thiếu nữ thành Tia mang lễ tới, 
phú hào trong xứ đến cầu ân.

(Tv 45, 11-13)
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Đẹp lộng lẫy, này đây công chúa, 
mặc xiêm y dệt gấm thêu vàng,

phục sức huy hoàng, được dẫn tới Quân Vương, 
cùng các trinh nữ theo sau hầu cận.
Lòng hoan hỷ, đoàn người tiến bước, 

vẻ tưng bừng, vào tận hoàng cung.
(Tv 45, 14-16)
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Con cái ngài sẽ nối dòng tiên đế, 
ngài phong làm vương bá khắp trần gian.

Danh thơm ngài, thần xin truyền tụng 
thế hệ này tới thế hệ kia. 

Vì thế, dân dân sẽ nức lòng ca ngợi, 
tiếng ngợi ca bất tận muôn đời.

(Tv 45, 17-18)
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Hỡi tôi tớ CHÚA, hãy dâng lời ca ngợi, 
nào ca ngợi danh thánh CHÚA đi !

Chúc tụng danh thánh CHÚA, 
tự giờ đây cho đến mãi muôn đời !

(Tv 113, 1-2)
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Ca ngợi danh thánh CHÚA, 
từ rạng đông tới lúc chiều tà !

CHÚA siêu việt trên hết mọi dân, 
vinh quang Người vượt xa trời cao thẳm.

Ai sánh tày THƯỢNG ĐẾ Chúa ta,  
Đấng ngự chốn cao vời,

cúi xuống để nhìn xem bầu trời trái đất ?
(Tv 113, 3-6)
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Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi, 
ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro,

đặt ngồi chung với hàng quyền quý, 
hàng quyền quý dân Người.
Người làm cho đàn bà son sẻ 

thành mẹ đông con, vui cửa vui nhà.
(Tv 113, 7-9)
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Tình thương CHÚA, đời đời con ca tụng, 
qua muôn ngàn thế hệ 

miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài.
Vâng con nói : “Tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu, 

lòng thành tín Chúa được thiết lập trên trời.”
Xưa Chúa phán : “Ta đã giao ước với người Ta tuyển chọn, 

đã thề cùng Đa-vít, nghĩa bộc Ta,
rằng : dòng dõi ngươi, Ta thiết lập cho đến ngàn đời, 

ngai vàng ngươi, Ta xây dựng qua muôn thế hệ.”
(Tv 89, 2-5)
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Hạnh phúc thay dân nào biết ca ngợi tung hô ; 
nhờ Thánh Nhan soi tỏ, họ tiến lên, lạy CHÚA.

Nhờ được nghe danh Ngài, họ suốt ngày hớn hở ; 
bởi vì Ngài công chính, nên họ được hiên ngang.

Sức hùng cường hiển hách của dân chính là Ngài, 
hồng ân Ngài làm nổi bật uy thế chúng con.

(Tv 89, 16-18)
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CHÚA để mắt trông nom người kính sợ Chúa, 
kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương,

hầu cứu họ khỏi tay thần chết 
và nuôi sống trong buổi cơ hàn.

Tâm hồn chúng tôi đợi trông CHÚA, 
bởi Người luôn che chở phù trì.

Vâng, có Người, chúng tôi mừng rỡ, 
vì hằng tin tưởng ở Thánh Danh.

Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy CHÚA, 
như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

(Tv 33, 18-22)
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Người công chính gặp nhiều nỗi gian truân, 
nhưng CHÚA giúp họ luôn thoát khỏi. 
Xương cốt họ đều được CHÚA giữ gìn, 

dầu một khúc cũng không giập gãy.
Quân gian ác chết vì tội ác, 

kẻ ghét người lành chuốc án phạt vào thân.
CHÚA cứu mạng các người tôi tớ, 

ai ẩn thân bên Chúa không bị phạt bao giờ.  
(Tv 34, 20-23)
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Khi CHÚA dẫn tù nhân Xi-on trở về, 
ta tưởng mình như giữa giấc mơ.

Vang vang ngoài miệng câu cười nói, 
rộn rã trên môi khúc nhạc mừng. 

(Tv 126, 1-2)
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Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán : 
“Việc CHÚA làm cho họ, vĩ đại thay !”

Việc CHÚA làm cho ta, ôi vĩ đại ! 
Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.

(Tv 126, 2-3)
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Lạy CHÚA, xin dẫn tù nhân chúng con về, 
như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam.

Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, 
mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.

Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo ; 
lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng.

(Tv 126, 4-6)
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Thiên Chúa là vầng thái dương, là thuẫn đỡ, 
CHÚA tặng ban ân huệ với vinh quang. 

Ai sống đời trọn hảo, Người chẳng nỡ từ chối ơn lành.
Lạy Chúa Tể càn khôn, phúc thay người tin tưởng vào Chúa !

(Tv 84, 12-13)
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Tình thương CHÚA, đời đời con ca tụng, 
qua muôn ngàn thế hệ 

miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài.
(Tv 89, 2)
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Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ, và lòng dạ hân hoan, 
thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn.

Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ty, 
không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ.

Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống : 
trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề, 

ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi !
(Tv 16, 9-11)
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Lạy CHÚA, thù địch con đông vô kể, 
người nổi dậy chống con thật quá nhiều ! 

Quá nhiều kẻ đang nói về con : “Chúa Trời đâu cứu hắn !”  
Nhưng lạy CHÚA, chính Ngài là khiên che thuẫn đỡ, 

là vinh dự của con, 
là Đấng cho con được ngẩng đầu bất khuất. 

Tôi vừa cất tiếng kêu lên cùng CHÚA, 
Chúa liền đáp lại từ núi thánh của Người. 

Tôi nằm xuống và tôi thiếp ngủ, 
rồi thức dậy, vì CHÚA đỡ nâng tôi. 

Tôi chẳng còn phải sợ 
lũ người đông vô số đang vây bọc quanh tôi. 

(Tv 3, 2-7)
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Hát lên mừng CHÚA một bài ca mới, 
hát lên mừng CHÚA, hỡi toàn thể địa cầu !

Hát lên mừng CHÚA, chúc tụng Thánh Danh ! 
Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ,
kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển, 
cho mọi nước hay những kỳ công của Người.

(Tv 96, 1-3)
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CHÚA thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng, 
khả tôn khả uý hơn chư thần,

vì chư thần các nước thảy đều hư ảo, 
còn ĐỨC CHÚA, Người sáng tạo trời cao.
Trước thiên nhan, toàn uy phong rực rỡ, 

trong thánh điện, đầy dũng lực huy hoàng.
(Tv 96, 4-6)
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Hãy dâng CHÚA, hỡi các dân các nước, 
dâng CHÚA quyền lực và vinh quang,

hãy dâng CHÚA vinh quang xứng danh Người. 
Hãy bưng lễ vật, bước vào tiền đình Chúa,
và thờ lạy CHÚA uy nghiêm thánh thiện, 

toàn thể địa cầu, hãy run sợ trước Thánh Nhan.
(Tv 96, 7-9)
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Đức Chúa phán bảo rằng : 
"Ngày đăng quang con nắm quyền thủ lãnh, 

vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh. 
Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện, 

tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con."
(Tv 110, 3)
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ĐỨC CHÚA đã một lần thề ước, Người sẽ chẳng rút lời, 
rằng : "Muôn thuở, Con là Thượng Tế 

theo phẩm trật Men-ki-xê-đê."

Tâu Chúa Thượng, Đức Chúa ở bên hữu Ngài 
sẽ đập tan vương bá ngày phẫn nộ,

sẽ xét xử muôn dân, chất thây ma thành đống, 
đập tan bao thủ lãnh trên miền đất mênh mông.

Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối, 
nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.

(Tv 110, 4-7)
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Lạy CHÚA, ai được vào ngụ trong nhà Chúa, 
được ở trên núi thánh của Ngài ? 

Là kẻ sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng, 
bụng nghĩ sao nói vậy,

miệng lưỡi chẳng vu oan, không làm hại người nào, 
chẳng làm ai nhục nhã.

(Tv 15, 1-3)
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Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA 
ngỏ cùng Chúa Thượng tôi : 

“Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, 
để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con.” 

Từ Xi-on, ĐỨC CHÚA sẽ mở rộng quyền vương đế của Ngài : 
Giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.

(Tv 110, 1-2)
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Hãy tung hô CHÚA, hỡi toàn thể địa cầu,
phụng thờ CHÚA với niềm hoan hỷ, 

vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo.
Hãy nhìn nhận CHÚA là Thượng Đế, 

chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người, 
ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.

(Tv 100, 1-3)
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Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u 
con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. 

Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.
Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. 

Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm, 
ly rượu con đầy tràn chan chứa.

Lòng nhân hậu và tình thương CHÚA 
ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, 
và tôi được ở đền Người 

những ngày tháng, những năm dài triền miên.
(Tv 23, 4-6)
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Muôn nước hỡi, nào ca ngợi CHÚA, 
ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Người !

Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, 
lòng thành tín của Người bền vững muôn năm. 

Ha-lê-lui-a.
(Tv 117)
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Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy CHÚA,
muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. 

Dám xin Ngài lắng tai để ý 
nghe lời con tha thiết nguyện cầu.

Ôi lạy CHÚA, nếu như Ngài chấp tội, 
nào có ai đứng vững được chăng ?

Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ 
để chúng con biết kính sợ Ngài.

(Tv 130, 1-4)
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trông cậy CHÚA đi, Ít-ra-en hỡi, 
bởi CHÚA luôn từ ái một niềm, 

ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.
(Tv 130, 5-6)
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Sau Kinh Lạy Cha....
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M C L C 
(theo ch  ) 

1. NH P L  
1 B  Nguy  8 
2 ào Ph ên Hùng 10 
3  Kim Long 14 
4  Kim Long 35 
5  Kim Long 12 
6  Kim Long 13 
7 Ca ng   15 
8 Chúc t  Nguy y 16 
9 Chung l  Nguy  17 
10 Con hân hoan 1 Kim Long 18 
11 Con hân hoan 2 Nguy  19 
12 Con s ên bàn th  Hoàng Phúc 20 
13 Con s  Kim Long 21 
14 C  Kim Long 22 
15 ài Ng  23 
16 à Chúa 1 Tr  24 
17 à Chúa 2 Ng  26 
18 Hát lên bài ca Kim Long 27 
19 Hãy  Kim Long 29 
20 Hãy  Ng  30 
21 Hãy hát khen Chúa *  28 
22 Hãy hát lên H  43 
23 Hòa ti  Vi  31 
24 H i th  Kim Long 32 
25 Khúc tân ca * Kim Long 33 
26  Thành Tâm 34 
27  Thái Nguyên 36 
28 Lên núi Sion Hùng Lân 37 
29 L   38 
30 Ng  Nguy  39 
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31 Ni  Phanxicô 40 
32  aminh 42 
33  Nguy  41 
34 Ti ào thánh cung Phanxicô 44 
35 Ti à Chúa Vi  46 
36 Tôi m  Kim Long 45 
37 Tôi mu ài ca Kim Long 48 
38  Nguy òa 49 
39   50 
40 Vào  Kim Long 52 
41 Vào nhà Chúa Minh Tâm 54 
42 Vào thánh l  Nguy  53 
43 V ên Chúa Nguy  56 
44 V   60 
45 V à Chúa 1 Kim Long 57 
46 V à Chúa 2  58 
47 V  Nguy  61 
48 Xin d  Kim Long 62 

 
2. DÂNG L  

1 Bài ca dâng hi n Tr  65 
2 u tình th  Vi t Khôi 64 
3 Ca dâng l  Nguy n Duy Vi 66 
4 Chúng con Dâng Kim Long 67 
5 Có gì  dâng * T  Duyên 68 
6 Con xin dâng Nguy n Duy 69 
7 Con xin dâng lên Kim Long 81 
8 Con xin ti n dâng Kim Long 70 
9 C a l  con dâng Nguy n Duy 71 

10 C a l  i con Nguy n Duy 74 
11 C a l  tình yêu  Hi u Anh 72 
12 Cùng t m bánh Kim Long 125 
13 Cùng ti n dâng 1 Nguyên Kha 75 
14 Cùng ti n dâng 2 Phanxicô  76 
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15 Dâng 1 Nguy n Duy 77 
16 Dâng 2 Nguy n Duy 78 
17 Dâng 3 Anh Tu n 79 
18 Dâng 4 Thanh Lâm 80 
19 u Nguy n Duy Vi 82 
20 Dâng Chúa 1 Nguy n Duy 84 
21 Dâng Chúa 2 Phanxicô 111 
22 Dâng Chúa Tr i Phanxicô  135 
23 Dâng l  v t Nguy n Duy 83 
24 Dâng lên 1 Ph m Liên Hùng 85 
25 Dâng lên 2 Duy Thiên 115 
26 Dâng lên Ba Ngôi  86 
27 Dâng lên Chúa 1 Duy Thiên 87 
28 Dâng lên Chúa 2 Nguy n Duy 88 
29 Dâng lên Chúa 3 Nguyên Kha 89 
30 Dâng lên Chúa 4 Ph m Liên Hùng 90 
31  Phanxicô  91 
32 Dâng lên l  v t u 92 
33 Dâng ni m c m m n Phanxicô  93 
34 Dâng tr n cu i Phanxicô  94 
35 n  Kim Long 95 
36  Kim Long 103 
37 Gi   Kim Long 96 
38 Hi n l  giao hòa Nguyên Kha 97 
39 Hi n l  tình yêu Th  Thông 98 
40 Hi p dâng Anh Tu n 100 
41 Khúc tri ân  Thanh Lâm 102 
42 Kinh dâng Nguy n Duy 101 
43 Kính dâng Ngài Phanxicô  107 
44 L y Chúa xin cho l i con Vinh H nh 104 
45 L y gì n Ng c Linh 106 
46 L  dâng 1 H ng Dung 108 
47 L  dâng 2 Nguy n M ng Hu nh 109 
48 L  dâng 3  110 
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49 L  dâng hi p nh t Anh Tu n 112 
50 L  v t hòa bình Mi Tr m 113 
51 L  v t tình yêu Mi Tr m 114 
52 L i chân thành Kim Long 117 
53 L i dâng Nguy n Duy 116 
54 M i l i kinh Kim Long 118 
55 Này con xin dâng Lan Thanh 119 
56 Này là   Ph m Liên Hùng 129 
57 Này t ng gi u Kim Long 120 
58 N u con ch t nh  *  121 
59 Nguy n dâng lên Chúa 1 Nguy n Duy 122 
60 Nguy n dâng lên Chúa 2 o 124 
61 T u Nguy n Duy 126 
62 T ng v t dâng Ngài Nguy n Duy 128 
63 Thân lúa mi n Mi Tr m 127 
64 Ti n dâng Kim Long 130 
65 Ti n dâng lên Phanxicô  131 
66  Mi Tr m 132 
67 T a làn tr   Vy H  133 
68 T a tr  Ng c Linh 134 
69 i con Huy Hoàng 136 
70 Xin dâng lên 1 Hoàng V  137 
71 Xin dâng lên 2 Kim Long 138 

 
3. CA NGUY N 

1 Bài ca hi p nh t Thành Tâm 140 
2 Bài ca trên núi Nguy n Duy 142 
3 Bàn tay c  Nguy n Duy 144 
4 Bao nhiêu h ng ân Nguy n Duy 146 
5 Bi t Chúa, bi t con * c 148 
6 B  Ngài con bi t theo ai? * P. Kim 141 
7 B  Nguy n Duy 150 
8 Ca khúc h ng ân Nguy n Duy 152 
9 Ca khúc t   Th  Thông 154 

10 Ca khúc tr  Tr -Dao Kim 156 
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11 Ca tình tri ân Kim Long 162 
12 C m t    158 
13 Cát bi n sao tr i Phanxicô  160 
14 Chính nh  Ngài Nguy n Duy 164 
15 Cho con bi  T  Duyên 166 
16 n v i Ngài * H ng Tr n-Ph ình  168 
17 Cho con v ng tin Nguy n Duy 170 
18 Cho tình tôi nguyên v n Nguy n Duy 172 
19  Duy Thiên 174 
20  Phanxicô  176 
21 Chúa chiên lành Kim Long 163 
22 ã yêu con  Ng c Linh 180 
23 Chúa d n con Kim Long 178 
24 Chúa khoan nhân Vinh H nh 182 
25 ng Phanxicô  184 
26 Chúa là gia nghi p Mi Tr m 186 
27 Chúa là t t c  i con * Nh c: Giang Ân 188 
28 Chúa là tình yêu Oanh Sông Lam 179 
29 Chúa luôn còn mãi Phanxicô  190 
30 Chúa nâng con lên Kim Long 192 
31 Chúa ng  trong con Ph m Liên Hùng 193 
32 Chúa  bên con Mi Tr m 194 
33 Chúa s ng trong tôi Nguy n Duy 196 
34 Chúa yêu con Nguy n Duy 198 
35 Chúng con c n Chúa Phanxicô  200 
36 Ch ng nhân tình yêu Nguy n Duy 202 
37 Có bao gi  Hùng Lân 204 
38 i Anh Tu n 197 
39 Con ch  là t o v t Phanxicô  208 
40 n tin * T  Duyên 210 
41 ng bé nh  Phanxicô  206 
42 Con g p Chúa Ph m Quang 212 
43 Còn gì dâng Ngài Phanxicô  207 
44 Con không xin Ng c Linh 216 
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45  Duy Thiên 218 
46 Con trông c y Chúa Phanxicô  220 
47 c ái  222 
48 D n con t c 1 Kim Long 224 
49 D n con t c 2 Nguy n Duy 226 
50 Dâng l i ng i ca Anh Tu n 228 
51 n d  ti c thánh Nguy n Duy 230 
52 p thay nh c chân * Nguyên L  232 
53 ng c   Hùng Lân 234 
54  Pm. Cao Huy Hoàng 236 
55 y Ngài Nguy n Duy 238 
56  Nguy n Duy 240 
57 Gia nghi i con Thái Nguyên 242 
58 Giêsu ánh sáng Nguy n Duy 199 
59 Gi  gìn con Nguy n Duy 214 
60 Gi a c i *   215 
61 G i l  Nguy n Duy 244 
62 H nh phúc thay Hùng Lân 246 
63 Hát v  tình yêu Chúa Nguy n Duy 248 
64 Hoan ca t   Nguy n Duy 247 
65 H i tôi yêu d u Nguy n Duy 250 
66 H ng ân Thiên Chúa Thành Tâm 252 
67 Hy v ng vào Ngài Ng c Linh 254 
68 Kinh hòa bình Kim Long 256 
69 Kinh nguy n con dâng Nguy n Duy 258 
70 L ng nghe L i Chúa Nguy n Duy 260 
71 L y Chúa bao ngày tháng  Kim Long 201 
72 L i h ng s ng H  (Vinam) 262 
73 L i kinh cho m t ngày Nguy n Duy 264 
74 L i kinh cu i * Lê Quang Ánh  266 
75 L  Pm. Cao Huy Hoàng 235 
76 L i thiêng 1 * Nguy n M ng Hu nh 268 
77 L i thiêng 2 * ng 270 
78 L a h i Tr  263 
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79 M  lòng Ng c Linh 272 
80  bên Chúa Nguy n Duy 274 
81 Muôn t o v  P. Kim 276 
82 ã n Ng c Linh 278 
83 N u Chúa là * Kim Long & Kim Ngân 275 
84 Ngu n ánh sáng Hoàng Kim 280 
85 Ngu n s  Nguy n Duy 282 
86 Ngu n su i an bình Nguy n Duy 284 
87 Ngu n tr  l i tôi Nguy n Duy 286 
88 Nh  Ng c Linh 288 
89 Nhìn lên nhan Chúa Kim Long 289 
90  Thái Nguyên 290 
91  Nguy n Duy 292 
92 Ni m vui trong Chúa Lan Thanh 294 
93 n Minh Tâm 296 
94   Hoàng Kim 295 
95 Ôi nhi m m u * ng 298 
96 S ng trong ni m vui Nguy n Duy 302 
97 S ng trong tình Chúa Nguy n Duy 304 
98 S ng v i Chúa 1 Kim Long 299 
99 S ng v i Chúa 2 Thái Nguyên 300 
100 T  i Phanxicô  306 
101 Th p sáng lên Kim Long 307 
102 Thôi Nguy n Duy 308 
103 Tìm v  chân thi n m  Nguyên Kha 310 
104 Tin hay không tin * Nguy n Lý 312 
105 Tình ca tri ân Thái Nguyên 314 
106 Tình ca vô t n * Ng c Kôn 316 
107 Tình Cha Thái Nguyên 311 
108 Tình Chúa cao v i Duy Thiên 317 
109 Tình Chúa tình con * Duy Thiên 318 
110 Tình Chúa trung kiên * Nguy  319 
111 Tình Ngài s i m lòng con Nguy n Duy 320 
112 Tình Ngài yêu Huy Hoàng 322 
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113 Tình th m m u * H ng Tr n-Ph ình  324 
114 Tình yêu c a Chúa Ng c Linh 326 
115 Tình yêu Thiên Chúa  Th  Thông & Phanxicô 328 
116 Tình yêu th i v i Phanxicô  330 
117 Tôi ch  c trông Hoàng Khánh-Kim Long 287 
118  Anh Tu n 332 
119 Tri ân Chúa Phanxicô  334 
120 Tr i b  bao la * H ng Tr n-Ph ình  336 
121 Trông c y Chúa Nguy n Duy-Phanxicô 338 
122 T  bây gi   Oanh Sông Lam 331 
123 T  nguyên th y Thành Tâm 340 
124  Nguy n Duy 342 
125 i Thành Tâm 344 
126 V  bên Chúa Tr  346 
127 Vinh quang Chúa Hùng Lân 348 
128 Xin ch  cho con Hùng Lân 350 
129 Xin d y con yêu Ngài Thành Tâm 352 
130 Xin gi  con Mi Tr m 354 
131 Xin  v i con Vi t Chung 355 
132 Xin tri ân 1 Anh Tu n 356 
133 Xin tri ân 2 Thành Tâm 357 
134 Xin tr  nên th ng Nguyên Kha 358 

 
4. K T L  

1 C m t  h ng ân * Duy Thiên 360 
2 Cho m i hi p nh t Kim Long 363 
3 Cho m t tình yêu Thái Nguyên 362 
4  Tr -Dao Kim 364 
5 Ch ng nhân Tin M ng Thái Nguyên 366 
6 Con xin làm ch ng tá *  368 
7 Cùng M  t  l  nh 361 
8 c  Ng c Linh 367 
9 ình yêu th  Vinh H nh 370 

10 ng Martinô 365 
11 ng  Nguy n Duy 371 
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12    372 
Gi13   Ph m Quang 373 
H14 ng ân Thiên Chúa Nguy n Kh c Tu n 374 
Khúc hát t15   Thy Yên 375 
Kinh t16  l  Nguy n Duy 369 
L17 y Chúa xin hãy sai Hoàng Kim 376 
L18  h t Mi Tr m 377 
L19  xong r i Thành Tâm 379 

20 ng * Nguyên L  378 
21 L i nguy n truy n giáo Hoài Chiên 

Này chính Chúa22 Nguy c Tu n 380 
Nhân ch23 ng phúc âm Thành Tâm 381 

24  Anh Tu n 362 
Ra v25  Anh Tu n 384 
Ra v26  an bình Ng c Linh 382 
S27 ng cho Tin M ng  Thái Nguyên 385 
S28 ng ch ng nhân Nguy n Duy 386 
T29     382 
T30  i M  Thy Yên 387 
Ta ra v31  Kim Long 388 
Tán t32 ng h ng ân H i Linh-V ình Trác 390 
Thánh l33  ã h t Kim Long 389 
Thánh l34  trong cu i Nguy n Duy 388 
Th35 p sáng trong con Tr  392 

36 i Ng c Linh 393 

37 Tình yêu Chúa Kitô thúc 
bách chúng tôi * Nguyên L  394 

Trong an bình38 Nguy n Duy 395 
Vì Chúa là Tình Yêu39 Kim Long 396 
Xin cho con40 Anh Tu n 397 
Xin ng41 i khen Cha Thành Tâm 398 
 

5. MÙA V NG 
Ca nh1 p l  Nguy n Duy 400 
Hãy s2 n sàng Mi Tr m 401 
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3 Chúa s  n Dao Kim 402 
4  n Nguy n Duy 404 
5 i trông Thanh Lâm 406 
6 Hãy d ng * Mi Tr m 405 
7 Hãy t nh th c  Thành Tâm 408 
8 Hãy vùng ng Vinh H nh 410 
9 ng tâm h n lên Dao Kim 412 

10 L  i Vi t Chung 414 
11 L i v ng Thái Nguyên 407 
12 Maranatha xin Ngài hãy n Thành Tâm 416 
13 Mau d ng Chúa  Kim Long 419 
14 Mau mau d ng Anh Tu n 417 
15 ng Nguy n Duy 418 
16  H i Tri u 415 
17 Nguy n Mùa V ng * Hoàng V  420 
18 Nguy n tr i cao Kim Long 421 
19 c Tr ã g n Thành Tâm 422 
20 Ti ng g i trong sa m c Xuân Th o 424 
21 Tr i cao Duy Tân 437 
22 Tr i cao h i 1 Thái Nguyên 429 
23 Tr i cao h i 2  Thành Tâm 430 
24 Trông ch  n Lan Thanh 428 
25 i * L i Vi t: J. Bình 427 
26 Trong r ng sâu Mi Tr m 426 
27 i ch  Thái Nguyên 432 
28 Vì Chúa s  n *  434 
29 Vui lên Mi Tr m 436 
30 Vui lên anh em  Thành Tâm 438 
31 Vui lên Chúa s n r i Phanxicô 442 
32 Vui lên Sion  Thành Tâm 435 
33 n 1* Kim Long 423 
34 n 2 Nguy n Duy 440 
35  Kim Long 441 
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6. MÙA GIÁNG SINH 

Cao cung lên1 Nguy n Kh c Xuyên - 
c 448 

Adeste Fideles*2 Hoài Chiên 446 
3 ình*   444 
4 ã sinh ra Thành Tâm 447 
5 i*   450 
6 ng Mi Tr m 479 
7  Phanxicô 454 

Dâng Hài Nhi *8 c 452 
9 y b ng sáng L i: Kim Long 453 

10  Xuân Th o 458 
11  L i Vi t: Hùng Lân 

Hang Belem12 H i Linh-Minh Châu 460 
H13 i nh c thiên qu c L i: Hoàng Di p 462 
L14  Hi n Linh Phanxicô 
L15  v t giáng sinh * Giang Ân 
L16  u 
L17 i c u n  L i: Thành Tâm 466 
L18 i ru thánh*   459 

19  L i: Kim Long 
M20 t hài nhi 1 Kim Long 469 
M21 t hài nhi 2 Kim Long 483 

22 y c 470 
Nh23  L  Vy H  472 
Ni24 m vui Giáng Sinh Nguy n Duy 474 
Noel v25  Nguy n Duy 478 
Noel! Noel!26 Thành Tâm 476 

27 -lem  Kim Long 473 
Tâm tình hòa bình28 Mi Tr m 477 
Ti29 ng hát thiên th n L i Vi t: Hoàng Di p 480 
Ti30 ng muôn thiên th n L i: Kim Long 482 
Tình Tr31 i vinh sáng*  Vy H  484 
Tr32 i hân hoan Kim Long 485 

Tuyển tập Thánh ca LAUDATO SI' - ĐCV. Thánh Giuse Sài Gòn

464

456
465
468

457



M
Ụ

C LỤ
C TH

EO
 CH

Ủ
 Đ

Ề

1061

33  1 Phanxicô 486 
34  2 Vi t Khôi 488 
35 Xin Ngài  gi a chúng con Tr  490 

 
7. MÙA CHAY 

1 Bài ca th ng h i Hoàng Ái Vi t 492 
2 Bà  *  494 
3 Bao gi  * Thy Yên 496 
4 Ch  mong Nguy n Duy 498 
5 Chúa không l m Kim Long 499 
6  Thành Tâm 500 
7 Chúa vào thành Nguy n Duy-V  502 
8 Chút lòng son * H ng Tr n-Ph ình  504 
9 ng ã   506 

10 Con nâng h n lên Hoàng Kim 508 
11 Con nay tr  v  Hùng Lân 510 
12 Còn tình yêu nào u 505 
13 n lên Hùng Lân 512 
14 C  d u này * Kim Long 503 
15 C a l  nhân sinh Tr n M ng 514 
16 Cu i là b  dâu Phanxicô 516 
17  Kim Long 518 
18 ng b   Nguy  520 
19 ng th p t  *  Vy H  522 
20 Giêsu Giêsu * Thành Tâm 524 
21 Gi  t  n n c 523 
22 Gi t l  s u L ng T  515 
23 Gi t l  th ng h i Tâm B o 526 
24 H t gi ng tình yêu *  528 
25 Hãy quay v  Mi Tr m 497 
26 Hãy tr  v  Ng c Kôn 530 
27 Hãy tr i d y Kim Long 527 
28 Kinh Chay Nguy n Duy 531 
29 L  t  u mùa * V ình Ân 529 
30 Lu  Nguy n Duy  532 

Tuyển tập Thánh ca LAUDATO SI' - ĐCV. Thánh Giuse Sài Gòn



M
Ụ

C 
LỤ

C 
TH

EO
 C

H
Ủ

 Đ
Ề

1062

31 Máu chiên bò Kim Long 519 
32 M t thoáng mây bay H ng Tr n-Ph ình  536 
33 Mùa h ng ân Nam H i-H i Linh 534 
34 N u h t lúa Cao Nguyên 538 
35 i tro Nguyên H u 537 
36 Nguy n Chúa chí ái Kim Long 517 
37 Nh ng chi c m ng nh n Xuân Th o 540 
38 Ni m tâm s  Anh Linh 542 
39 Phó thác Nguy n Duy 544 
40 Phù hoa n i ti p phù hoa Nguyên Kha 545 
41 Qu  bên cung thánh Kim Long 546 
42 Quy t tr  v  v i Cha Martinô  547 
43 Tâm tình sám h i Nguy n Duy 548 
44 Thân b i tro*   554 
45 Thân ph  Ti n D -  Xuân Qu  552 
46 Thánh giá hiên ngang H i Tri u 550 
47 Th c Kitô * Thành Tâm 553 
48 Th p giá minh ch ng tình yêu Ng c Linh 555 
49 Th p Giá ng t cao Hoàng Kim 556 
50 Th p Giá tình yêu và hy v ng Ng c Linh 558 
51 Tình ph  t  Tr  560 
52 Tình yêu Chúa vút cao Nguy n Duy 562 
53 Tình yêu Thánh Giá Nguy n Duy 564 
54 Tình yêu Th p Giá  566 
55 Trái tim tinh tuy n Mi Tr m 568 
56 Vang l i t ng ca Nguy n Duy 557 
57 Vinh d  c a chúng ta Kim Long 521 
58 Vinh quang c a ta Hoàng Kim 575 
59 n Nguy n Duy 570 
60 i tôi* Phong V  572 
61 Xin dâng * c 578 
62 Xin d  Tr  574 
63  Kim Long 576 
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8. MÙA PH C SINH 

1 Alleluia   581 
2 Alleluia Chúa s ng l i Ng c Linh 583 
3 Ánh sáng Chúa Kitô   580 
4 Ánh sáng vinh quang  Ng c Linh 627 
5 i chi n th ng *   584 
6 c tin Ng c Linh 586 
7 Chúa chi n th ng kh i hoàn * Ng c Khánh 588 
8 ã lên tr i Phanxicô 590 
9 ã s ng l i  Vy H  589 

10 Chúa hi n tr  Hoàng Kim 592 
11 Chúa lên tr i 1 c 594 
12 Chúa lên tr i 2 Nguy n Duy 595 
13 ã Ph c Sinh Kim Long 601 
14 Chúa s ng l i r i Thành Tâm 596 
15 Chúa v  tr  Phanxicô 598 
16 Con hãy nh  Kim Long 599 
17 Con hãy nh  r ng Hoàng Kim 600 
18 Dâng l i c m m n Ng c Linh 602 
19  Thành Tâm 604 
20 Gi  Chúa Ph c Sinh Kim Long 603 
21 Hát m ng chi n th ng Ng c Linh 606 
22 Hát m ng Chúa * Thành Tâm 608 
23 Hoan ca Ph c Sinh 1 Hùng Lân 610 
24 Hoan ca Ph c Sinh 2 Nguy n Duy 614 
25 Hôm nay m ng Chúa lên tr i Mi Tr m 607 
26 Hy t  tuy t v i Thanh Lâm 613 
27 Kh i hoàn ca Nguy n Duy 616 
28 t qua Vi t Chung 618 
29 L  Ph  Thành Tâm 617 
30 L  t  Thiên Cung-  620 
31 M ch su i c   nh 622 
32 M ng Chúa Ph c Sinh * Duy Tân 624 
33 M ng Chúa s ng l i Phanxicô 626 
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34 M ng vui lên (Regina Caeli) *   581 
35 Nào hãy m ng vui Kim Long 625 
36 Này ch   Xuân Th o 628 
37 i ng  mê Hoàng Kim 630 
38 Ngày Chúa kh i hoàn * Ng c Khánh 631 
39 Ngày Thiên Chúa t o thành Kim Long 632 
40 Nhân tr n vui lên Tr n M ng 634 
41 Ni m vui chi n th ng nh 636 
42 Thánh ca Ph c Sinh * Mossigny 633 
43 Ti n ca ph c sinh * V ình Ân 638 
44 Tin s ng l i Nguy n Duy Vi 639 
45 Tình Chúa xót  V  640 
46 ã th c Nguy òa 582 
47 Tôma, hãy tin *   641 
48 Trên bàn th  tr n th  Ng c Linh 643 
49 ng Emmau * Thành Tâm 642 
50 Trong ánh l a Ph c Sinh * M nh Tuyên 644 
51 Vang lên Hoàng Kim 646 

 
9. THÁNH TH N 

1 C u xin Chúa Thánh Th n  648 
2 Hãy chi u soi Phanxicô 649 
3 L y Chúa Thánh Th n 1 Thành Tâm 650 
4 L y Chúa Thánh Th n 2 * Cao Huy Hoàng 651 
5 L y Chúa Thánh Th n 3 Nguy n Duy 661 
6 Nguy n Chúa Thánh Th n Kim Long 652 
7 Th n linh Chúa * Xuân Th o-Khoa Tâm 658 
8 Thánh Th n hãy n * Thành Tâm 654 
9 Thánh Th n Tình Yêu Kim Long 653 

10 Thánh Th n xin hãy n Nguy n Duy 656 
11 n Nguy n Duy 662 
12 Xin ban Th n Trí Vi t Trì 655 
13 Xin Chúa Ngôi Ba * Nguy ng 657 
14 Xin Ngôi Ba Kim Long 660 
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10. KÍNH CHÚA 
1 Giêsu vua muôn vua Huy n Linh 664 
2 Giêsu vua tình yêu 1 Phanxicô  666 
3 Giêsu vua tình yêu 2 Thái Nguyên 668 
4 Hát lên bài ca m i * Duy Thiên 670 
5 Hoan hô vua Giêsu 1 Ph m Liên Hùng 667 
6 Hoan hô vua Giêsu 2 *   672 
7 L y Chúa là Vua* Duy Thiên 674 
8 Lòng th  Nguy n Chánh 676 
9 M t gi  Hùng Lân 678 

10 Nguy n Thánh Tâm H i Tri u 680 
11 Thánh Tâm Chúa Giêsu Huy n Linh 687 
12 Thánh Tâm Giêsu Vua c 673 
13  Thái Nguyên 682 
14 Tình Chúa yêu con * T  Duyên 684 
15 Tôn vinh lòng th  Cao Huy Hoàng 686 
16  c 669 
17 i Nguy n Kh c Tu n 681 
18 Trong trái tim Chúa yêu Phanxicô 688 
19 T  trái tim *   690 
20 V   Mi Tr m 691 
21 Vinh danh Ba Ngôi 1 Xuân Th o 683 
22 Vinh danh Ba Ngôi 2 *  Vy H  692 

 
11. THÁNH TH  

1 Ân tình Chúa Kim Long 694 
2 B ng t t c  tình yêu  Vi t Chung 695 
3 Bánh Thiêng nh 700 
4 Bí tích tình yêu Thành Tâm 696 
5 C u ch c Giáo Hoàng Nguyên H u Tri t 725 
6 Chính Mình Máu Chúa *  698 
7 ã yêu con Kim Long 701 
8 Con mu n chúc m ng Kim Long 704 
9 Con qu  g i Tâm B o 702 

10 Con th  l y Hoài Chiên 705 
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11 m tích 1 Kim Long 703 
12 m tích 2 Kim Long 706 
13 m m u Hoài Chiên 707 
14 Giêsu tình yêu Thái Nguyên 708 
15 Hãy n v i Ta Kim Long 709 
16 Lòng Chúa ái tu t Nguy n Bang Hanh 710 
17 c c a con Vi t Chung 711 
18 M u nhi  Nguy n Duy 712 
19 Ng m Mình Thánh Chúa Trúc Th y Hùng- c 714 
20 ãy n Anh Tu n 716 
21 Nguy n yêu Chúa Hoài Chiên 715 
22 Ôi Th n Linh Chúa Vinh H nh 718 
23 Phút linh thiêng * Thành Tâm 719 
24 Phút than th  Thiên Ph ng-Tâm B o 720 
25 Qu  c nhan Ngài * inh Thanh Hi n 721 
26 Ta là Bánh H ng S ng Kim Long 722 
27 Tantum Ergo 1   717 
28 Tantum Ergo 2   727 
29 Thành tâm th  kính Kim Long 723 
30 Th  l y Chúa c 724 
31 Th  l y tin yêu *  726 
32 Tình yêu Chúa Kim Loan 728 
33 Tôn th  Tình Yêu Chúa Huy Hoàng 729 
34 c Thánh Th  *  730 

 
12. C M  

1 Ave Maria Kim Long 761 
2 Ave Maria 1 p 732 
3 Ave Maria 2 Thành Tâm 734 
4 Ave Maria, con dâng l i Huy n Linh 736 
5 Bài ca dâng M  Kim Long 745 
6 Bài ca không quên   795 
7 Cành hoa dâng M  Mai Nguyên V  735 
8 Chút tình con th  Nguy n Duy 738 
9 Con xin dâng M   740 
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10  c 742 
11 Dâng l  v i M  Nguyên Kha 739 
12 Dâng M  c 744 
13 Dâng M  i con Ng c Linh 746 
14 Dâng mình ch c M  H i Linh 747 
15 Dâng v  M  Kim Long 805 
16 Dao ca M  d u hi n  748 
17 n t  trái tim M  Nguy n Kh c Tu n 750 
18 i áo m  t  bi Minh Trân 752 
19 Hoa Mân Côi Kim Long 753 
20 Hoa Mân Côi kính M  *   754 
21 Hoan ca Maria Kim Long 741 
22 Kìa ai * Vinh H nh 757 
23 Kính chào N   Kim Long 756 
24 u l  Huy n Linh 758 
25 L ng ng m M  Kim Long 760 
26 L c M  Chúa Tr i Hoàng Kim 749 
27 L y M  m n yêu Tr  762 
28 L y M  xin yên i Nguy n Kh c Xuyên 759 
29 Linh h n tôi 1 Kim Long 764 
30 Linh h n tôi 2 Kim Long 766 
31 Linh h n tôi ca lên Tr  768 
32 L i c u cho x  o *  770 
33 L i M  nh n nh  Lê Huy 771 
34 Lòng M  t  nhân Mi Tr m 807 
35 Maria di m l  Kim Long 775 
36 Maria M  h ng c u giúp Hoài Chiên 772 
37 M  Chúa vinh quang Nguy n Kh c Tu n 773 
38 M   Thành Tâm 774 
39 M   Kim Long 776 
40 M   Nguy n Kh c Xuyên 777 
41 M   Kim Long 778 
42 M  hi p công Phanxicô  780 
43 M  là   781 
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44 M  là bóng mát Phanxicô  782 
45 M  là mùa xuân Hùng Lân 784 
46 M  Maria Tâm B o 783 
47 M  nhân lo i Phanxicô  786 
48 M   H i Tri u 787 
49 M  tuy t m  Kim Long 785 
50  Kim Long 788 
51 Nh ng cánh hoa dâng M  Nguy n Duy 789 
52 Ni m c y trông * Hoàng V  793 
53 N  òa bình H i Linh, 1959 790 
54 N   H i Linh 794 
55 N   Ngô Duy Linh 796 
56 i * ng Mi 798 

57 S ng g n M  Nguy n Kh c Xuyên - 
Hoài Chiên 799 

58 ng hành Anh 800 
59 T n hi c M  Huy n Linh 801 
60 T u l y Bà Vinh H nh 802 
61 Ti ng g i Fatima Phanxicô  803 
62 Ti ng hát thiên thu Thiên Tân 804 
63 Ti ng lòng c m m n Nguy n Duy 806 
64 Tràng hoa Mân Côi 1 Ph m Xuân Chi n 808 
65 Tràng hoa Mân Côi 2 V  810 
66  Ph c Huy n 809 
67 c nhan M  * P. V nh 812 
68 T  lúc M  nói l i xin vâng Tr  813 
69 Tung hô N   Nguy n Duy Vi 814 
70 Vòng hoa dâng M  Phanxicô  816 
71 Xin vâng 1 Mi Tr m 815 
72 Xin vâng 2 Mi Tr m-Nguy n Duy 818 

 
13. THÁNH GIUSE 

1 Ca m ng thánh Giuse * T  Duyên 820 

2 C u xin thánh gia Ph ình Nhu 
Nguy n Kh c Tu n 822 
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3 Cây cao bóng c  Thái Nguyên 823 
4 Cha nhân t  Hùng Minh-Kim Khánh 824 
5 ng Ng c Linh 825 
6 Giuse trong âm th m Thái Nguyên 826 
7  Thiên Lý 827 
8 L y thánh Giuse o Minh 828 
9 i cha hi n H ng Tr n-Ph ình  830 
10  Vi t Chung 831 
11 Thánh c  Giuse L ng T  835 
12 Thánh Gia Phanxicô 832 
13 Thánh Giuse 1 Hoàng Thanh 833 
14 Thánh Giuse 2 Kim Long 834 
15 Thánh Giuse 3 Kim Long 836 
16 Thánh Giuse 4 *   838 
17 Thánh Giuse vinh hi n H i Linh-  839 
18 Ti ng vang * Tr n Hùng D  837 
19 V    840 

 
14.  

1 Anh hùng T  o -H  Khanh 842 
2 Anh hùng Vi t Nam Kim Long 844 
3 Bài ca ngàn trùng Kim Long 843 
4 Ca m ng các thánh Hoài Chiên 846 
5 Ca m  Nguy n Duy 848 
6 Ca m ng Thánh N  Nguy n Duy 850 
7 p thay Mi Tr m 852 
8 Kh i hoàn ca H i Linh 854 
9 Khúc hát m t loài hoa c 856 

10  Nguy n Duy 847 
11 Lòng trung ngh  Nguy n Bang Hanh 858 
12 M  Kim Long 860 
13 Nào cùng vui * Hoàng V  862 
14 Này là dòng dõi * B o T nh 866 
15 Tim tôi dâng ý th  Kim Long 861 
16 Tin yêu ca * Nguy n Th ng 851 
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17 Tôi thâm tín r ng c 859 
18 Vui ngày tr  v  Thành Tâm 864 

 
15. T N HI N 

1 Bài ca c m m n Ng c Linh 868 
2 Bài ca dâng hi n 1 Dao Kim 881 
3 Bài ca dâng hi n 2 Dao Kim 929 
4 Bài ca linh m c c, 1992 870 
5 c theo Th y Nguy n Duy 872 
6 C u cho linh m c Anh Tu n 874 
7 Ch  m t Thiên Chúa * c, 1999 875 
8 Chúa c t ti ng g i con Vi t Khôi 876 
9 ã g  Ng c Linh 877 

10 ã x c d u * c, 1993 880 
11 Chúa dìu con Kim Long 957 
12 Chúa thánh hi n con Minh Tâm 878 
13 Chúa v n yêu con Tr  882 
14 Có m u * c, 1999 886 
15 Có m t tình yêu * c, 1995 890 
16 ã ch n Ngài Ng c Linh 892 
17 ã tìm th y Tr  885 
18 D u n tình yêu c, 1986 889 
19 D u con là ai * c, 2002 894 
20 c sáng tâm linh Tr  896 
21 ng con theo Chúa * c, 1995 898 
22 c Nh  902 
23 H i thánh hi n * c, 1998 904 
24 Hãy theo Th y Nguy n Duy 906 
25 Hoan ca t n hi n *  908 
26 H ng ân bao la Minh Tâm 910 
27 Khúc ca ngày t n hi n * Giang Ân 901 
28 Khung tr i tình yêu * c, 1995 912 
29 Kinh dâng mình Thái Nguyên 937 
30 Kinh hi n dâng Thái Nguyên 927 
31 i c a Chúa Nguy n Duy 914 
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32 L  Nh c: Dao Kim 916 
33 L  Oanh Sông Lam 917 
34 Mãi mãi con ch n Ngài * Nguyên Hòa 918 
35 M i theo Chúa * Th  Thông 920 
36 n 1 Nguy n Duy 922 
37 n 2 * Thy Yên 924 
38 Ngài v n  bên con Tr  926 
39 Nh ng khát mong Thái Nguyên 928 
40 Ni i con * Mai Thi n 919 
41 Ni m xác tín c a con * Nguy  930 
42 Sao Chúa g i con Nguy n Duy 932 
43 Sao Ngài g i tôi Vi t Chung 934 
44 Tâm tình hi n dâng Oanh Sông Lam 936 
45 Tâm tình phó thác * Nguyên Hòa 938 
46 ng Nguy n Duy 940 
47 Tình ca dâng hi n * c, 1995 942 
48 Tình hi n dâng Thái Nguyên 944 
49 Tình yêu Chúa g i tôi Nguy n Duy 946 
50 Tình yêu Thiên Chúa Kim Long 948 
51 Tôi xin ch i * Ng c Kôn 950 
52 Tr i dâng hi n 1 Ng c Linh 952 
53 Tr i dâng hi n 2 Ng c Linh 954 
54 T  muôn thu  Kim Long 955 
55 T   Kim Long 956 
56 T  r   Vy H  960 
57 T  Xuân Th o-  958 
58 i t n hi n  962 
59 Vâng l i Th y con th  i Thiên Ân 964 
60 V i c  lòng thành con dâng Chúa * Nguyên Hòa 966 
61 Xin cho con * c 961 
62 Xin dâng * Ng c Kôn 970 
63 n cùng Nguy n Duy 968 
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16. TH O HI U 
1 C u cho cha m  1 Phanxicô  972 
2 C u cho cha m  10 Phanxicô  979 
3 C u cho cha m  2 Phanxicô  977 
4 C u cho cha m  3 Phanxicô  973 
5 C u cho cha m  4 Phanxicô  974 
6 C u cho cha m  5 Phanxicô  976 
7 C u cho cha m  6 Phanxicô  981 
8 C u cho cha m  7 Phanxicô  975 
9 C u cho cha m  8 Phanxicô  978 

10 C u cho cha m  9 Phanxicô  980 
11   Anh Tu n 982 
12 Nh  v  tình m  cha Tr  984 
13 Thái Nguyên 985 
14 ình * T  Duyên 983 
15 Tình cha ngh  Nguy n Duy 986 

 
17. C U H N 

1 B  H i Tri u-H i Linh 988 
2 Ca dâng l  V ình Ân 989 
3 Cát b  Tr  990 
4 Chúa g i con v  Lan Thanh 992 
5 ã c y trông Nguyên Kha 991 
6 ng v  Chúa Nguyên Kha 994 
7 C a l  c y trông Nguy n Duy 996 
8 t con Kim Long 998 
9 Hy l  cu i cùng c 999 

10 Linh h n con khao khát Kim Long 1000 
11 L i kinh t m bi t Nguy n Duy 1001 
12 N u con nh  Kim Long 1002 
13 Ngày v  Kim Long 997 
14 Ni m hy v ng h ng s ng * c 1003 
15 Ôi Giêsu lân tu t * Nguyên Kha 1004 
16 S  s i mà không m  Phanxicô 1006 
17 Thân con b t * Giang Ân 1005 
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18 Ti ng con ngh n ngào Kim Long 995 
19 Tr  v  cùng Chúa Tr  1008 
20 Tròn dâng * c 1011 
21 Trong gian truân Nh c: Kim Long 1015 
22 Trung kiên ch  M  Nguy n Duy 1009 
23 T  ch n luy n hình  Kim Long 1010 
24 T  ch n t  Kim Long 1012 
25 T  c hình Duy Thiên 1013 
26 T  v c sâu Kim Long 1014 
27 Vì danh Chúa Kim Long 1017 
28 Xin M    1016 
29 i Tr  1018 

 
18. B  L  

1 B  M  1020 
2 B  Kim Long 1025 
3 B  Kim Long 1030 
4 B  Nguy òa 1035 
5 Các m  Các tác gi  1043 
6 Tung hô Tin M – Mùa Chay Xuân Th  1045 
7 Tung hô sau Truy  Nguy òa 1046 
8 Kinh L   1047 
9 Kinh L  1 Nguy òa 1048 

10 Kinh L  2 Nguy òa 1049 
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M C L C 
u c a bài hát) 

1 ã ch m h ã nâng con lên  144 
2 Alleluia  581 
3 Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! Hãy hát m ng Chúa 608 
4 Ân tình Chúa bao la nh i vút cao xa 694 
5 Ân tình Chúa tuy t v i làm sao con nói thành l i * 904 
6 ã lãnh nh n L i gieo trong lòng, 371 
7 Ánh muôn tia bình minh b ng l p lánh  594 
8 Ánh sáng Chúa Kitô. T   580 
9 ã xóa tan màn  627 

10 Ánh sáng d u êm d n con, ánh sáng d u êm,  224 
11 Ánh sáng và chân lý Chúa xin d  62 
12 Ave Maria, con dâng l i chào M . 736 
13 ng bà th y nh ng gì 610 
14 B n thanh khi c M  ng trinh. 839 
15 Bánh b i Tr i ban t i là Mình Máu Thánh 700 
16 Bao công lao d ãi n ng m  ng 64 
17 Bao gi  n bao gi  con không còn l  496 
18 ã qua r c s ng 334 
19  990 
20 c tình Chúa * 68 
21 n con l  530 
22 Bao nhiêu là h ã t ng ban cho con 146 
23 Bên sông Babylon ng i tôi khóc, ng i tôi khóc,  552 
24 Bí Tích tình yêu! Máu thân Mình Chúa 696 
25 Bi t bao nhiêu tình là tình Thiên Chúa yêu con 922 
26 Bi t l y gì c m m n, bi t l y chi n 936 
27 Bi t l y gì mà dâng lên Chúa   247 
28 Bi t l y gì ti  452 
29 Bi t m i h ã ph  tình Chúa.  492 
30 B  Ngài con bi t theo i l ng gió cánh chim * 141 

Tuyển tập Thánh ca LAUDATO SI' - ĐCV. Thánh Giuse Sài Gòn



M
Ụ

C LỤ
C TH

EO
 CÂU

 Đ
ẦU

1075

31 u M   782 
32 c trong cu i, nh ng d u chân trên tri n cát 926 
33  10 
34 i tri u th n thánh trên tr i. 12 
35 trên th  gi i 13 
36 ình hi n vinh, 35 
37 Các tr  Do-thái tay c m hoa lá reo m ng 557 
38 C m t  ã ban cho con, ngàn ngày vui  973 
39 ng cho bông lúa ngon, cánh tay Thiên Chúa 979 
40 m nguy n kính dâng lên 735 
41 Canvê chi ng, Giêsu ch u treo 566 
42 Cao cung lên khúc nh c thiên th n Chúa. 448 
43 C i. Hãy b c mau 362 
44 C u xin Chúa Thánh Th ng  648 
45 Cây có c i c có ngu n, có Tr i thì m i có ta 976 
46 Cây Thánh Giá hiên ngang gi t tr i 550 
47 Ch c không ph i vì con mà Chúa ã g i con 929 
48 Ch  m t Thiên Chúa mà thôi, con xin dâng trái tim * 875 
49 Chi p Giá,  780 
50 Cho con bi i. * 166 
51  ch  che. 986 
52 Cho con m t Chúa 532 
53 i r i Chúa kh  g i * 938 
54 Cho con ti ng hát chan hòa ngu n vui thi t tha 342 
55  176 
56 òn mà thi u gì. 174 
57 Chúa ch p nh n cu c s ng c ã 164 
58  163 
59 Chúa chi n th ng kh i hoàn r i tr n gian  * 588 
60 Chúa chi n th ng t  th n. Chúa chi n th ng t  th n. 583 
61 Chúa chúng ta s ng l i r i ng  bên h u Chúa Cha 617 
62 Chúa có tình yêu th i v i.  330 
63 t r ã n. 357 
64 ã c xem 352 
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65 ã giáng tr n m c xác phàm, Allêluia. 447 
66 ã g i chúng con theo Ngài, theo Ngài 940 
67 ã g ng l i l m,  877 
68 ã g ã ch n con 872 
69 ã lên tr t nhìn theo.  590 
70 ã s ng l i nhân tr n hòa vang ti ng ca. 636 
71 ã s ng l i th t r ã s ng l i th t r i 614 
72 ã s ng l i, tr  589 
73 ã x c d u và thánh hi n con, cho con * 880 
74 ã yêu con tình Chúa ôi quá bao la  701 
75 ã yêu con, yêu con t  thu  i  180 
76 Chúa d n con vào tình yêu di u huy n. 178 
77  luôn v i con. 355 
78 Chúa dìu con vào huy n di hát 957 
79 ình yêu bao la cao c   944 
80 Chúa d ng nên con ch ng c n con 946 
81 Chúa ghi vào h n con d u n c a Ngài 889 
82 Chúa hi n tr  kh p dân hãy reo m ng. Alleluia  592 
83 i vì th  596 
84 Chúa khoan nhân là M c T  tôi,  182 
85 Chúa không l m khi Ngài d ng nên con  499 
86 Chúa không mu n nh n không mu n nh n  136 
87 Chúa là Chân Thi n M , là chân lý, là tình yêu 310 
88 ng cho con ti n lên,  184 
89 Chúa là t t c  i con, con là t t c  c a Chúa. * 188 
90 Chúa là Tình Yêu cao v i trên ngàn mây xanh,  179 
91 Chúa là, Chúa là gia nghi i con. 186 
92 Chúa lên tr i gi a ti ng kèn tr i vang l ng.  595 
93 Chúa m i g n d  ti c thánh,  230 
94 Chúa nâng con lên trên ng hoàng 192 
95 Chúa nay th ã Ph c Sinh. Alleluia.  601 
96 Chúa ng  trong h n con, ôi m ng vui bi t m y 193 
97 Chúa nhân t  xin l ng nghe linh h n con tha thi t 576 
98  ra v   l  v t l  121 
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99 n.  127 
100 Chúa ôi, tình Chúa bao la cho con no th  988 
101 Chúa s  n trong ánh quang huy hoàng. 402 
102 i cho con m t mái m. 984 
103 Chúa t i g i con v , Chúa t i g i con v  992 
104 Chúa v n trung thành mãi. Dù th  319 
105 t tr i yêu r ng núi xanh. 198 
106 Chúng con dâng v  ngai uy linh, này bánh mi n 67 
107 Chúng con kính chào N   nhân ái,  756 
108 Chúng con v  ti ng ca. 61 
109 Chúng con xin ng i khen Cha! Chúng con xin t   398 
110 Chúng con xin t   387 
111  365 
112 ìm Con Chúa ra i sinh ra gi a * 450 
113 Chúng ta ìm Con Chúa 479 
114 Có bao gi  con th y Chúa, có bao gi  con th y Chúa  204 
115 Có m ã hát trên nh núi cao,  142 
116 Có m u con h  886 
117 Có m i  825 
118 Có m t tình yêu, có m t tình yêu, tình yêu l  lùng * 890 
119 Có nhi u khi trong cu i, con ngh ình  194 
120 Có ti ng kêu t  ng mau d ng 419 
121 Con còn bé nên ch ng có gì   981 
122 Con còn nh  mãi chuy n m  494 
123 ã ch n Ngài, ch n Ngài là h nh phúc c a con 892 
124 ã tìm th y, tìm th i c a con 885 
125 t v   109 
126 m tìm tình m n gi a ch n tr n gian. 244 
127 Con dâng l  v   486 
128 Con dâng lên Ngài ni m c m m n vô biên 65 
129 Con dâng v  M  m t ni m tin yêu bao la 805 
130 Con dâng v   c a m t 101 
131 y Chúa, Chúa mu n con làm gì?  917 
132 n bên Ngài khi bình minh  264 
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133 n dâng l  v t v i bao tâm tình hòa bình 113 
134 c tòa N  n,  801 
135 ng Canvê ôi bao tái tê xót xa ê ch  * 522 
136 c lên bàn th  Chúa,  18 
137 Con n thánh 19 
138 Con hát bài tình ca muôn i tri ân Chúa c . 314 
139 Con hãy nh  r c Giêsu Kitô t  trong k  ch t  600 
140 Con hãy nh  r ã Ph c Sinh t  trong  599 
141 ng v  t khô mong c ngu n 994 
142 Con không bi t dâng gì, con ì,  760 
143 Con không xin b c vàng làm hoen   216 
144 Con là m t loài hoa trong muôn loài hoa n  g n xa 856 
145 t hy v  254 
146 Con luôn tin r ng tình  * 930 
147 Con m n yêu tin th  trong lòng, cùng chút tình 720 
148 Con m  ng 454 
149 Con mu n chúc m ng m u nhi m Máu Th t 704 
150 Con mu n dâng lên tr i, muôn l i 306 
151 Con mu n làm m t bông hoa nh i chân bàn th  206 
152 Con nâng h n lên, nâng h n lên t i Chúa. 508 
153 Con nay tr  v , tr  v   510 
154 Con ng  r  474 
155 Con qu  g i th  l y Chúa. C m t  Chúa  702 
156 i có m  cha, là tr i cao bi n l n bao la. 975 
157 Con s  c lên bàn th , vì chính Chúa  20 
158 Con s  ca ng i Chúa t  s m mai khi con th c d y 15 
159 Con s  hân hoan ti n vào cung thánh. 21 
160 Con th  l hi n thân trong * 730 
161 Con th  l y h t tình Chúa ng  trong phép Thánh.  705 
162  thi hành 916 
163 Còn tình yêu nào cao quý h ình yêu 505 
164 Còn tình yêu nào nh ình Chúa Giêsu 564 
165 Con trông c y Chúa gi m cu i 220 
166 ng r ng con v ng tin, tin vào Chúa là Cha 170 
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167 Con v n trông c y Chúa lòng con tin t  338 
168 n lên t i Chúa, cõi lòng tan nát  512 
169 Con xin dâng lên l  v t thanh khi t 92 
170 Con xin dâng lên tòa Chúa uy linh,  81 
171 Con xin dâng muôn l i kinh th m l  chan hòa.  531 
172 Con xin ti u nho cùng bánh mi n 70 
173 Con xin ti ng. 78 
174 Con xin tôn vinh Lòng Th t l n lao * 686 
175 C  d i ta nh n bi t, nh n bi t chúng con 503 
176 C a công chính hãy m  cho tôi vào, cho tôi vào 22 
177 Cùng c t ti ng lên ca ng i tình Chúa xót th  640 
178  nhi m t i truy n 742 
179 Cùng dâng trên bàn th  Chúa bánh mi n v u nho 82 
180 Cùng M  y bao gian nguy 800 
181 Cùng M  con t  l  vì n miên 361 
182 Cùng t t bao ân tình. 125 
183 Cùng ti u này, dâng tình yêu 76 
184 Cu i là Thánh L  i con s  388 
185 Cu c s ng tôi hôm nay và mãi mãi. 196 
186 ã làm ng i, m u có m t l n sinh ra * 572 
187 ã làm gì cho ng  518 
188 Dâng (i) lên Thiên Chúa c a l  í-a m n hèn 72 
189 Dâng dâng Chúa Tr ,  135 
190 Dâng dâng lên Thiên tòa r u nho bánh mi n 80 
191  638 
192 Dâng lên Chúa bánh mi u nho  87 
193 u n ng. 91 
194 Dâng lên Chúa cu i hy sinh v i tình yêu 88 
195 u bánh này. Nguy n dâng Chúa 69 
196  tr  thành 90 
197 Dâng lên Ngài c a l  i con, thu c v  Chúa 74 
198 Dâng lên ngai uy linh bánh mi u nho  115 
199 c thiên tòa này bánh th u 85 
200 ình yêu th  c Chúa Tr i. 370 
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D201 i tro trong n m b 894i tro *
202 v 843Thiên Chúa.
203 u nho khi 95t tinh.
204 716ng ban
205 842n huy hoàng chan hòa muôn ánh quang.
206 ình yêu chúng con lòng ( n th 690y chung *
207 òng Chúa ái tu t không b n b 710.
208 703m tích vô cùng cao quý.
209 706m tích vô cùng cao quý.
210 m m u c 707c linh khôn sánh.
211  gian u m , nguy n Chúa Thánh Th n ng  652n
212 ng gi 126u nho dâng lên Chúa
213 995c, con than van con
214 ng lên sáng ng i thiên th n ca hát vang tr 453i
215 , h  458 
216 ng hát c a thiên th 480n.
217 ng.
218 i con c m t   158 
219 u nh c cung ti n ti 98n dâng
220 p thay nh c chân gieo m 852m
221 t b ng m  985 
222   26 
223  nhà Chúa tim con reo hoan l  24 
224 613thánh thiêng
225 c nguy 715n
226 con h  hoan dâng ti  846 
227 ng ca m 847ng
228 c tòa v i kêu kh n thi 835t tha
229 a l 989hy sinh
230 ã g 876i con
231 c s 432ng trong vòng tay Ngài
232 i con này xin dâng v  266*
233 a l  không h  970m bánh *
234 c gió. Thoáng tan trong làn mây 536 
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235 i s tr n th  có mùa xuân r c r  i 516 
236 ng c  xanh êm vui bên su  236 
237 ng c    234 
238 ì. Dù cho tôi  332 
239 Dù s ng trong lao nh c, dù ch  851 
240 ng b  i 520 
241 ng Chúa ta u n cho ngay. H  sâu ta l y  * 434 
242 ng con theo Chúa có n ng xuân tr i l a vàng 898 
243  372 
244  962 
245 m t c chân  882 
246 Giang tay c u cùng Chúa gi ng  284 
247 Giêsu chúng con t p mình, chân thành  673 
248 Giêsu m n yêu con mu n theo Ngài * 914 
249 n trong cu i, Ngài s  150 
250  199 
251 Giêsu Vua chi n th ng Giêsu vua vinh quang * 672 
252 c vua tình yêu. Xin Ngài soi chi u  666 
253 Gi   trong con ôi ni ng  294 
254 Gi  n cho m i 373 
255 Gi  òa cao sáng  96 
256 Gi    397 
257 Gi  gìn con Chúa ì Chúa là ch n con t  162 
258 Gi a c  th  này con v n lo * 215 
259 Gi  484 
260 Giuse danh Ngài là cha công chính 830 
261 Giuse trong xóm nh  ng thu   822 
262 c vào nhà Chúa  54 
263 c vào ti ình nhà Chúa. 58 
264 Hân hoan l i t ng ca dâng Chúa khúc nh c huy  152 
265 Hân hoan ngày Chúa ta kh i hoàn * 631 
266 ng vui s ng cho Tin M ng 366 
267 Hân hoan trong ngày t n hi n, ngày t n hi n hát * 901 
268 H ng ngày con g c Chúa trong nh ng anh em 212 

Tuyển tập Thánh ca LAUDATO SI' - ĐCV. Thánh Giuse Sài Gòn



M
Ụ

C 
LỤ

C 
TH

EO
 C

ÂU
 Đ

ẦU

1082

Hát khen m269 ng Chúa giáng 460i
Hát lên bài ca, h270 27i ngàn dân, hãy hát lên bài ca
Hát lên m271 t bài ca m i m ã c 606u thoát
Hát lên m272 t khúc tân ca, (h i nhân tr 33n nào) *
Hãy báo cho n273  t  ã 502i
Hãy c274  kh p n 393ng
Hãy chi275 u sáng tâm h n con ng n l a h 263ng
Hãy chi276 u soi l a h i sâu th m h 649n con
Hãy277 m tinh tú trên tr i, mà bi 160i
Hãy278 c Nhan Ngài h reo lên ý th  23 
Hãy279 n tung hô Chúa, reo m ng c 29u thoát
Hãy280 n v i Ta h i ai n ng gánh u s 709u
Hãy281 n, hãy n reo m 30ng, hoan hô Chúa muôn loài
Hãy282 p th  gian, hãy loan Tin M ng c u r 368i *
Hãy d283 ng ãy d  405 
Hãy hát khen, hát khen Chúa Tr284 28i *
Hãy hát lên m285 t bài ca m i. M 670ng Chúa là vua *
Hãy hát lên muôn ng286 43i vì Thiên Chúa
Hãy hát lên t287  ãi mãi. Hãy hát lên t  
Hãy quay v288  th t lòng i nh 497i
Hãy theo th289 y, ti ng Ngài g 906i con hôm nay.
Hãy t290 nh th ãy luôn s 408n sàng
Hãy tr291 i d y h i ai ng  mê, hãy tr i d y t  cõi ch 527t
Hãy vùng292 ng! Hãy b 410ng sáng! Giêrusalem
Hi293 p lòng dâng l  v u t 84m bánh.
Hi294 p lòng xin ti n dâng lên, xin ti 100n dâng
H295 i các dân t ng trên tr 396n gian,
H296 i chiêng d t ti 858ng.
H297 i không gian r  h 523i hãy
H298 i M  i di 774m phúc
H299 i Ga-li-lê sao còn m 598i mê
H300 i nh c thiên qu m say nghiêm qu 462.
H301 i th  tr n t  kh ãy t i nào hãy t 32i
H302 i tri u th n t  tr i cao xanh, xin hòa ca theo l 761i
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Hôm nay là ngày Thiên Chúa d303 37ng nên,
304 ã t 632o thành.

Hôm nay m305 ng Chúa lên tr i tr n hoàn vang ti 607ng ca.
Hôm nay toàn dân Chúa Tr306 i vui m ng chi n th 446ng *
H307 c no y c ng s 695ng
H308 i Chúa, l y Chúa c u chu 991c con
H309 i con s  ng 374i ca
H310 i con s  252 

311 i tôi v , h 997n tôi hân hoan
Khi con kh312 n c u Lòng Th 676a Chúa, *
Khi con nghe ti313 ng kêu m i g 202m tin
Kìa ai dong du314 ng gió b i gánh s  757 
Kìa có ti315 ng t  417a.
Kìa tr316 ông b u tr i cao cao, có ánh sao soi r ng ng i
Kính dâng l317  v t tình yêu, bánh th t t 110bao
Kính dâng Ngài t318 107m bánh. Kính dâng Ngài
Kính m319 ng N   790òa bình
Kính ti320 n lên cha nhân t  tr n ni  97 
L321 y (i) Chúa! chúng con dâng lên Chúa l  t 529*
L322 y Cha! Xin hãy cho m i hi p nh t nên m 363t
L323 937y Cha, con phó mình con cho Cha
L324 c) nay con v   515 
L325 y Chúa bao ngày tháng con h 201c.
L326 526ng con phàn nàn:
L327 ã d 682y chúng con *
L328 y Chúa Giêsu, linh m c t i cao, linh m 870i
L329 y Chúa khi nghe Chúa g i con tr  v  1008 
L330 y Chúa nhân t 112này con xin dâng lên Chúa.
L331 y Chúa Thánh Th n xin Ngài ng  650n canh tân *
L332 y Chúa Thánh Th n xin Ngài ng  651n. *
L333 y Chúa Thánh Th  662n
L334 y Chúa t  nhân, xin cho con bi t m 256n yêu
L335 y Chúa xin ban cho con tâm h 222n bác ái
L336 y Chúa xin ban xu 655ng trên chúng con
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L337 y Chúa xin cho l i con nguy n c 104u
L338 y Chúa xin hãy sai p cõi gian tr 376n *
L339 y Chúa! Chúa là Vua th ng tr  kh a c 674u*
L340 364n nho Chúa
L341 y Chúa! Xin ban cho con trái tim tinh tuy 568n
L342 n c 440chúng con,
L343 y Chúa, con ch  là t o v t, Chúa th 208t í - a sang giàu
L344 ã  506 
L345 y Chúa, l y Chúa. Lòng Chúa nhân t 874vô biên
L346 c tr n v 927Chúa
L347 n. L 924y Chúa, này con xin *
L348 296n
L349 y Chúa, tr 999ã dâng cho Ngài
L350 y 998n
L351 ã phán: lúa chín ng
L352 c M  Chúa Tr i ngài xi t bao thánh thi 749n
L353 y M  Fatima, M  n  non bao l 750n.
L354 y M  Maria M  Thiên Chúa, M  744ng Trinh.

355 L y M  m n yêu, m n yêu c 762a con.
L356 y M  xin yên 759i chúng con luôn luôn.
L357 y M , M  773c
L358 y N  ãy vui m 796ng.
L359 y thánh Giuse vinh hi 828u quang.
L360 y trái tim Chúa Giêsu là vua cai tr  m 669i loài
L361  h t ta v  377m vui dâng cao dâng cao
L362  v i c *
L363  xong r i b ãy c theo Ngài v 379loan
Linh h364 n con khao khát Chúa, ôi Chúa Tr i h ng s 1000ng
Linh h365 n tôi ca lên h i kh 768p muôn dân
Linh h366 n tôi dâng l i ng 764i khen Thiên Chúa
Linh h367 766n tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa í a
Linh m368 c dâng ti n l  v 86t lên Ba Ngôi
Linh m369 c hình bóng Chúa trong ki 896i,

370 i Belem kính th Ngôi Hai,
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L371 i ca con dâng. Xin dâng Chúa tri u l 38i ca
L372 i chân thành dâng ti 117m
L373 i Chúa th p sáng cho cu 268i *
L374 i 156ng
L375 i kinh con dâng lên câu tâm nguy 258n
L376 i sáng ng i chi u soi tr 262n gian
L377 i nguy n c m thi 71t
L378 i t  ng h ng v a m 356i lên
L379 i thiêng dâng Chúa t  270m *
L380 u hôm ti c ly bi 698t bao ân tình *
Lòng bao m381 u huy 52n,
Lòng Chúa th382 i hà. Tình Chúa luôn thi 336t tha *
Lòng con hân hoan tin t383 ng và hy v 53ng.
Lòng con khao khát tìm384 928ng con

385 c c a con là chính Máu Th t c 711a Chúa
Mãi mãi con ch386 n Ngài l 918y Chúa *

387 p lánh
388  416 

Maria di389 m l 775muôn sao sáng.
390 ìu 798n này bao *

Maria M391  808tràng hoa Mân Côi
Maria M392   1012i

393 786i hoang liêu bóng mây
Maria, M394  h ng c 772y khoan nhân
M395 t tr  308 
Máu chiên bò Chúa không396 a l  toàn thiêu 519 
M397  ánh bình minh dâng lên sáng ng 777i.
M398  778u.
M399  là su i mát trinh nguyên gi a sa m 748c hoang
M400  a ánh sáng d u hi 781n,
M401  ình minh chi u r ng ng 776i.
M402  Maria, M  Maria, M  Maria hi 783n vinh.
M403   n xin dâng hi n M 770*
M404  i l  793 
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405 M  t lòng M  t  nhân 807 
406 M  i con dõi b c theo M ,  818 
407 M  ng xin vâng con dâng lên M  815 
408 M   có th u ti ng khóc than c a bao linh h n * 1016 
409 M    nói sao cho v a 787 
410 M  n nh  M   738 
411 M  c nhan M  con dâng v  M  740 
412 M  ôm bé Giêsu M  ru su  459 
413 M  t  n nép thân. 752 
414 M  tuy t m  không h  v i tình, 785 
415 M i gi t m  hôi là m i l i kinh 118 
416 M i quét chi u hôm qua, hôm nay kín t t c  540 
417 M t chi u trên cây th ã hi n thân vì yêu. 668 
418 M i l i, tình yêu con nay  302 
419 M t gi , ch p ch  * 678 
420 M t Hài Nhi sinh h  cho chúng ta. M t tr  ng ban 469 
421 M t Hài Nhi v a h  sinh là Con Chúa Cha 483 
422 M t  753 
423 M t tri u thiên ã ban cho ng i d u yêu này 850 
424 M t vòng hoa quý dâng M  m t vòng hoa t  816 
425 y, sao sáng soi cu i tr i.  470 
426 Mùa h ng ân, h ã (a) v ! Hãy reo m ng 534 
427 u Th   415 
428 M ng khen Chúa chúng ta Ph c Sinh, * 633 
429 M ng vui lên l y N  Hoàng Thiên Qu c. Allêluia * 581 
430 M n r i. * 435 
431 M t qua Chúa d i.  618 
432 ã d i ti ng ca, báo Tin M ng 639 
433 Muôn dân k t tâm tình, cùng tôn vinh thánh Giuse. 834 
434 i xin dâng lên muôn l i m ng, ca m ng * 820 
435 i xin dâng l i ng i ca, ng i ca Thiên Chúa 228 
436 Muôn l i ng i ca con xin dâng kính thánh 848 
437 Muôn muôn ngàn h ng ân, muôn muôn ngàn h ng ân 910 
438 Muôn t o v t bài* 276 
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439 Muôn ti ng ca vang l ng hòa l i ng i khen 827 
440 m quá, mà con không có * 504 
441 i, làng Fatima xa xôi. 771 
442 t làng quê Thánh Gia s o 832 
443 Nào c m t  Chúa vì Chúa r t nhân t  616 
444 Nào cùng vui hát lên t ng b ng khúc nh c ca m ng * 838 
445 Nào cùng vui trong Thiên Chúa, nào cùng hát ca * 862 
446  ng * 378 
447  suy tôn Chúa là Vua 667 
448  nhà Chúa ta nh n 31 
449  nhà Chúa. N ng m i r ng ng i  57 
450 Nào ta hãy m ng vui, Chúa chi n th ng t  th n r i.  625 
451 Này ch   hãy nói cho chúng tôi hay 628 
452 ã sai tôi  380 
453 i, nh  có tay c a m  cha. 980 
454 c vào mùa h ng ân c . 400 
455  128 
456 Này con dâng Chúa hoa m u Chúa ban. 111 
457 Này con xin dâng lên Chúa Ba Ngôi t t c  119 
458  908 
459 i v  79 
460 ãy s n sàng. 401 
461 Này h i Chúa, xin d n con v  * 235 
462 Này là dòng dõi nh ìm Chúa, * 866 
463 ng t  129 
464 Này linh h n con nguy ng v  Chúa.  238 
465 u n ng, này t  66 
466 n th  ì Chúa s p n 442 
467 ã i nghèo khó 278 
468 i ng  mê th c d  630 
469 Này t u n ng nàn  116 
470 Này t  544 
471 Nay th  tr n h p ti ng hát kính, cùng hân hoan 860 
472 i di n ra m t cu c tranh hùng 626 
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473 Này t  tr c m t kêu c u. 406 
474 Này t ng gi ng t m bánh  120 
475 N u ai b t hòa xin  l  v t 114 
476 N u Chúa là m t tr i t * 275 
477 N u con nh  thân con là cát b i, ngh i 1002 
478 N u h t lúa gieo vào lòng t không ch  538 
479 N u h t lúa mì r t không ch  528 
480 N u mãi i con c  ng  vùi trong muôn t i tình 570 
481 N c nhìn th y, d  641 
482 N u tôi không nhìn th y nh ng d  586 
483 ã n giáng sinh trong th i gian 490 
484 ã sinh xu ng gian tr n ch  ình th  604 
485 ã t  nguy n vác cây Th p Giá  558 
486 n bên tôi cho tình tôi nguyên v n t m 172 
487 i ni m tin vui gieo lòng ng i 240 
488 Ng m Mình Thánh Chúa trên bàn th  này. 714 
489   788 
490 Ngàn l i ca vang m ng Chúa uy linh. 49 
491  ng, t  tr  418 
492 ã hóa bi n xanh 190 
493 Ngày y Chúa c t ti ng g i kh  344 
494 Ngày nào con th  n 498 
495 n hát khen m ng M  Chúa  794 
496 i Golgôtha, M  ng g n 758 
497 c m t nhìn, nhìn lên nh núi, tôi nh  th m 286 
498 ã chi n th ng s  ch i âm u * 584 
499 n lòng chúng nhân reo hò vui m ng 466 
500  v  gi i 864 
501 i l i ch t cho anh,  250 
502 i là b i tro hãy nh  là thân tro b i 537 
503 i n m xu ng giã t  tr n gian, xin cho i 1001 
504 i nào l ng nghe L i Chúa, t ng ngày v n bi t * 210 
505  che cho c  ng 831 
506 i th  l y Chúa 719 
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507 Ngu  c a tôi chính là Chúa 280 
508 Nguy n Chúa chí ái, hãy l ng nghe l i chúng con 517 
509 Nguy n dâng Chúa l  tình yêu chân thành. 77 
510 Nguy u bánh tr ng tinh  124 
511 Nguy n dâng lên Chúa t u nho 122 
512 Nguy n tr  xu  421 
513 Nguy n xin Chúa hãy thánh ình chúng con * 983 
514 Nguy n xin thánh c  Giuse quy n cao sang. 840 
515 Nh c chi n th ng vang d i r n tr i dòng máu th m 844 
516 Nhân tr ã s ng l i th t  634 
517 Nhìn lên nhan Chúa t  nhân h n con tha thi t c u kh n 289 
518 Nhìn th p giá ng t cao Giêsu ch u treo  524 
519 Nh i các dân xa g n * 472 
520 Nh n thánh Ngài. 36 
521 Nh  ì c n. 982 
522 ng ven b  su  246 
523 ã tràng se cát Bi  207 
524  vào b  cát 952 
525 òng m  hi  290 
526 òng n n trôi trên bàn th , tâm h n con  93 
527  th  823 
528 c Thánh Nhan Cha  106 
529 t tr i d ng nguy t 320 
530 t v t v i. 809 
531 ng t  789 
532 ìm u c su i trong.  274 
533 n n n cháy tiêu hao t ng phút giây 102 
534 ã yêu th ã yêu th  292 
535 Nh c chân tuy t v i th p thay * 232 
536 Nh  nhà Cha, nghe tâm h n  8 
537 Ni i con là Chúa, tình yêu b n v ng là Ngài * 919 
538 Ni m vui, ni m vui dâng thi c vào 40 
539 Noel v , Noel v  nh t tr  478 
540 - t l nh lùng.  473 
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541   42 
542 c Tr ã g n! Nào ch  chi n a. 422 
543  n 295 
544  u Chúa s  hi n di n 282 
545 Ôi Giêsu Chúa Giêsu là vua, Chúa muôn thu  là vua.  664 
546 Ôi Giêsu lân tu t bao gi  con th i * 1004 
547 Ôi l y Chúa con phó thác toàn thân xác h n 881 
548 Ôi Maria, M  là mùa xuân ánh sáng  784 
549 Ôi nhi m m u tình yêu Chúa nuôi con su i * 298 
550 Ôi N  n phép trên tr i. 747 
551 Ôi Th n Linh Chúa êm d u khôn xi t 718 
552 Phù hoa n i ti p phù hoa, tr n gian t t c  ch  là  545 
553 Qu  t tha kêu c u Chúa 546 
554 Qu  ng m Mình Thánh Chúa trong hào quang * 726 
555 Qu  c Nhan Ngài con dâng l i chúc t ng ca khen * 721 
556 m tin cùng d i bác ái. 367 
557 Ra v   gi i. Ra v  loan tin m ng 382 
558 Ra v  trong hy v ng và m ng vui. 395 
559 Ra v , ra v  lòng con bao hân hoan Chúa  384 
560 u nho bánh mi n con dâng v , dâng v  Chúa 83 
561 Sao Chúa l i g i con làm nhân ch ng cho Ngài  932 
562 S ng g n M  lòng con hoan l c bi t bao M   799 
563 S ng trong mái nhà Chúa, là s ng miên man an bình 304 
564 S ng v ng 299 
565 S ng v i Chúa qua t ng giây phút trong cu i 300 
566 S  s ng này ch  i mà không m  1006 
567 Ta hãy g m suy tình yêu c a Chúa! 500 
568 Ta hãy kh n c c Giáo Hoàng 725 
569 ng tâm h  n 412 
570 Ta là Bánh h ng s ng, là Bánh ban xu ng b i tr i 722 
571 T  , hoan ca trong cu i 369 
572 Ta ra v  trong hy v ng c i. 386 
573 Ta v  thôi vì thánh l  ã h i ta là thánh l  381 
574 ng vui trong Chúa.  41 
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575 T ng tr i hãy   407 
576 Tantum Ergo Sacramentum 717 
577 Tantum Ergo Sacramentum 727 
578 T u l y Bà ch  che k  ng trinh. 802 
579 Thân con là b t, là b t nay con tr  v  * 1005 
580 c lá r ng r i v  c i.* 554 
581 Th ã thánh hi n tôi * 658 
582 i van * 837 
583 Thánh Giuse không u  i tr n. 824 
584 Thánh Giuse quy c thiên nhan. 833 
585 Thánh l  ã h t chúng con ra v  hoan 388 
586 Thánh l  ã h t r i ta ra v  d  ti p thánh l  trong 389 
587 Thánh Tâm Chúa Giêsu: ngu n êm ái d u dàng 687 
588 Thành tâm dâng bài ca yêu m n lên M  trên tr i. 745 
589 Thành tâm th  kính Chúa Giêsu su i m ch ân tình 723 
590 Thành tâm ti n dâng lên M  hi n ngàn l i ca  746 
591 Thánh Th n Tình Yêu Thánh Th n ng n l a thiêu, 653 
592 Thánh Th n! Kh n xin ng  n. H  654 
593 Thánh ý Ngài là gia nghi i con, 242 
594 Th c Kitô, ni m vinh d  c a ta 553 
595 Th p giá minh ch ng tình yêu. Ôi th p giá 555 
596 Th p Giá ng t cao  trên th  gian này.  556 
597 Th p sáng lên trong con tình yêu Chúa.  392 
598 Th p sáng lên trong trái tim con, tình yêu nh ng 307 
599 Th y yêu chúng con, l i ai nói cho cùng  542 
600 Theo ti ng thiên th  732 
601 Th  l y Chúa gi   trên bàn th  712 
602 Th  l y Chúa! Th  l y Chúa! Uy quy n kh  ái 724 
603 Th i gian qua mau, mà còn i u bu n * 218 
604 Ti n dâng Chúa trên tr u n ng  103 
605 Ti n dâng lên thiên cung này l  v t.  131 
606 Ti n dâng trên bàn th   130 
607 Ti y m ng. 44 
608 Ti n v  nhà Chúa lòng ngây ng t bao ni ng vui 46 
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609 Ti ng muôn Thiên Th n h  hoan ca m ng  482 
610 Ti ng nh c oai hùng! Vang lên kh p cõi tr i  854 
611 Tìm  346 
612 Tim tôi dâng ý th t di u d t bài ca cung ti n 861 
613 Tin hay không tin là ch p nh n hay t  ch i. * 312 
614 Tin lòng Cha bao dung, nh i bát ngát.  547 
615 Tình cao nh m m u 978 
616 Tình Cha là dòng sông êm xuôi ngu n h nh phúc.  311 
617 Tình Chúa bao la nh n c . Tình con nh   318 
618 Tình Chúa yêu con bi i. * 684 
619 Tình Chúa yêu con ôi th c th m sâu 729 
620 Tình Ngài nh ch s ng chan ch a th m thi t * 316 
621 Tình Ngài yêu con bao la v i xanh. 322 
622 Tình Ngài yêu con miên man nh t dào 954 
623 Tình i 878 
624 Tình yêu Chúa bi òng sông hát 288 
625 Tình yêu Chúa cao v i bi t bao nào con bi n 317 
626 Tình yêu Chúa Kitô thúc bách chúng tôi, * 394 
627 Tình yêu Chúa nung n u tim con, L i c a Chúa 362 
628 Tình yêu Chúa vút cao trên muôn cây th p t .  562 
629 Tình yêu c ng m   326 
630 Tình yêu Thiên Chúa chan hòa trong t tr i  248 
631 Tình yêu Thiên Chúa nh  328 
632 Tình yêu vang v ng m ã c t ti ng 385 
633 Tình yêu, ôi cao siêu (là) tình yêu Thiên Chúa,  948 
634 Tôi ch ng là gì sao Ngài g i tôi. Tôi ch ng là chi 934 
635 Tôi ch  c trông m n xin 287 
636 ã th c t  bên ph n th  ch y ra 582 
637 Tôi hát m t bài ca, bài ca không bao gi  quên 795 
638 Tôi m ng vui m i khi nghe nh  r ng nào ta ti n lên 45 
639 Tôi mu n hát m t bài ca, m t bài ca, ca ng i 48 
640 Tôi thâm tín r ng s  ch t hay s  s ng 859 
641 Tôi tin r ng C u Chu c tôi h ng s ng * 1003 
642 Tôi vui m ng ti c v  nhà Cha.  56 
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643 Tôi xin ch i, tôi xin ch i * 950 
644 ng và m  ra: này gi  Chúa Ph c Sinh  603 
645 y l a m n tri n miên 681 
646 Tr n gian, Thiên Qu c cùng chung tâm h n.* 624 
647 Tr n th  mau chung l i m ng Thánh Giuse 836 
648 Tràng hoa Mân Côi, dâng kính lên M  hi n 810 
649 Tràng Mân Côi kính dâng lên M   754 
650 Trên bàn th  tr n th  u tinh tuy n 643 
651 ài t m bánh. 132 
652  620 
653 i l   642 
654 Trên tr ng chi u * 444 
655 Tr i cao hãy  ng! Và ngàn mây  437 
656 Tr i cao h  Công Chính * 430 
657 Tr i cao h i! Nào hãy gieo s  429 
658 Tr n gian kh n van * 427 
659 Tr ng, mây hãy m  441 
660 Tr ng vui ca.  485 
661 Tr i tr i xanh hãy thu t l i vinh quang 348 
662 Tr i con m t bài hát kinh ca ng i. 804 
663 Tr i con theo Chúa ch ng ng i chi * 920 
664 Trong âm th m là c  m t bài ca, 826 
665 Trong ánh l a Ph  này * 644 
666 ã kêu c ã i tôi 1015 
667 Trong hân hoan chúng con v   17 
668  ã sáng t   488 
669 Trong khung tr i tình yêu, tình yêu Thiên Chúa * 912 
670 Trong n ng mai huy hoàng r n ràng chim tr i ca hót. 741 
671 Trong r ng sâu có ti ng g i, có ti ng g i, 426 
672 Trong sa m c hoang vu, trên r ng v ng âm u 424 
673 Trong tâm tình n thánh * 692 
674 Trong tâm tình sám h ì t ã ph m 548 
675 Trong tay Ngài l y Chúa, trong tay Ngài 214 
676 i,  688 
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677 ng 50 
678 c Nhan M  cao sang nhân hi n * 812 
679 c Thánh Th  nhi m m  708 
680 T  bây gi   331 
681 T  bình minh con dâng h t tâm tình 39 
682 T  ch n luy n hình u t i v ng ti ng bao linh h n  1010 
683 T  n ngh i con hai ch  * 1011 
684 T   ã g i con 902 
685 T  ng xa m ng ti n v   477 
686 T  n g c nh c thánh * 942 
687 T  lúc M  nói l i xin vâng, tr i v t 813 
688 T  mi  14 
689 T   ng 34 
690 T  muôn thu  ã yêu con, m t tình yêu  955 
691 T  ã yêu con, Cha g i con gi a 956 
692 T  r ã g a lòng i * 960 
693 T  Trái Tim Chúa Giêsu trào ra dòng máu c  680 
694 T  tr  420 
695 T  tr i cao con xin Ngài ng  xu ng.  656 
696 T  ã có Ngôi L  340 
697 T  v u 1009 
698 T  v c sâu con kêu c u lên Chúa, nguy n xin Chúa 1013 
699 T  v c sâu u t i, con c  1014 
700 T a làn tr  ng. 133 
701 T a nép bên lòng Chúa, con xin ng  h  200 
702 T a tr  tôn Nhan Chúa. 134 
703 T a tr  108 
704 T n lâng lâng th n nh c 958 
705 T c trong cu i con bi ng 197 
706 Tung hô N  n vinh! 814 
707 V n l i kinh dâng lên dâng lên, ngàn l i ca 868 
708 V ã lên kia r i. B y chim oanh y n ca 154 
709 Vang lên muôn l i ca. Ta ca ng i Chúa vì uy danh Ngài 646 
710 Vâng l i Th y con th  i, vâng l i Th y con 964 
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711 V  i yêu d u c a lòng Cha 560 
712 V  i v  n * 60 
713 V  i, v  ng ng i ca  16 
714 V   691 
715 Vì con ch p Giá còn n ng vai * 168 
716 Vì danh Chúa nhân t  chúng con c y vì danh Chúa 1017 
717 Vì Ng ã h i ch  476 
718 Vì yêu Chúa ã mu n  mãi bên con 728 
719 Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con cùng vinh danh 683 
720 Vinh d  c a chúng ta là Th c Kitô.  521 
721 Vinh quang c c Kitô!  575 
722 V i con dâng lên l  m n này,  414 
723 V i ti p nhàng. 137 
724 Vui lên anh em hãy m ng vui trong Chúa 438 
725 Vui lên muôn dân m ã s ng l i. 622 
726 Vui lên! Nào vui lên! Nào vui lên. 436 
727 Xin c m t  ã ban cho i con có  972 
728 Xin c m t  h ng ân Cha ban vì th n t  muôn * 360 
729 Xin ch  cho a Chúa, xin d y b o con 350 
730 Xin cho con bi t Chúa, xin cho con bi t con.* 148 
731 Xin cho con bi t l ng nghe L i Ngài d y con 260 
732 Xin cho con dám hi n t  cu  961 
733 Xin cho con lòng m  ng cay * 324 
734 Xin cho lòng chúng con luôn m  r n 404 
735 Xin cho tim con bi i. 272 
736 i cha m  c a con. 977 
737 Xin Chúa d i 226 
738 Chúng con nay nài van.* 423 
739  657 
740 Xin Chúa sai s  th n dâng l  v c 75 
741 Xin dâng cho lòng th ãng i con * 578 
742 Xin dâng kính câu ca t  n yêu 375 
743 Xin dâng lên Chúa muôn l i c m m n, v i bánh mi n 602 
744 Xin dâng lên Chúa nhân lành này hi n l  tình th  89 
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745 Xin dâng lên dâng tr n cu i v  94 
746 ã ra i.  996 
747 Xin dâng lên t m thân này v i bánh mi n,  138 
748 Xin dâng lên Tr i l  974 
749 Xin dâng l i c m t  h ng ân Thiên Chúa bao la,  390 
750 Xin dâng M  muôn ti ng lòng,  806 
751  514 
752 Xin d t  n  574 
753 Xin gi   con ph ng s  Chúa,  354 
754 Xin hát dâng M  l  loan tin 734 
755 Xin hi p nh t chúng con nên m t trong tình yêu Chúa 140 
756 Xin Ngôi Ba Thiên Chúa ng  xu ng trên chúng con 660 
757 Xin nh n l a l  tình yêu * 966 
758 Xin th p sáng lên ng n l a tình yêu trong lòng  661 
759 Xin tr  nên th ng cho tôi náu thân 358 
760 Xin tr   428 
761 i l y Chúa xin xót i 1018 
762 -vê M  dâng con c i. 739 
763 c M  Maria. 803 
764 ã yêu h  n cùng 968 

 

Tuyển tập Thánh ca LAUDATO SI' - ĐCV. Thánh Giuse Sài Gòn


	1.LAUDATOSI_Giới thiệu
	2.LAUDATOSI_Ca Nguyện
	3.LAUDATOSI_Kết Lễ
	4.LAUDATOSI_Mùa Chay
	5.LAUDATOSI_Kính Chúa
	6.LAUDATOSI_Tận Hiến



